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(Tái bản lần thứ tám) 
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Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01-201 1/CXH/758~1235/GD Mã số : 2B704T1 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó cùng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
giải toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bổ sung bộ sách bài tập 
hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh được 
củng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ nãng theo Chuẩn 
kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phố thông được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở 
mỗi "xoắn" (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ sung. 
Trong phần này, có thể có các cáu hỏi trắc nghiệm khách quan để các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình. 
Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học sinh tập 
dượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tập này được đánh dấu "*", Bên cạnh đó, các tác giả 
cũng chú ý chỉnh sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và dễ 
hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 


nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa đạng của các đối tượng học sinh 
khác nhau. 


Mặc đù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 10 năm 2009 
CÁC TÁC GIẢ 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương 1II. THỐNG KÊ 
ĐỀ BÀI 
§1. Thu thộp số liệu thống kê, tẩn số 
1. Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một trường Trưng học cơ sở được 
ghi lại trong bảng dưới đây : 
-_a) Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì 2 
b) Dấu hiệu ở đây là gì ? Hãy nêu các giá trị khác nhau của đấu hiệu, tìm tần 
số của từng giá trị đó ? 
2. Điều tra về “màu mà bạn ưa thích nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn 


Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại trong bảng đưới đây : 


đỏ, xanh đa trời, tím sẵm, đỏ, vàng 
xanh đa trời, tím nhạt, vàng, hồng, vàng 
trắng, tím sắm, xanh nước biển, — đỏ, đỏ 
vàng, . tím sãm, _ tím nhạt, xanh lá cây, hồng 
-| đỏ, trắng, trắng,  ˆ tím nhạt, hồng 
đỏ, xanh da trời, trắng, hồng, vàng. 


a) Theo em thì bạn Hương phải làm những việc gì để có bảng trên ? 
b) Có bao nhiêu bạn tham gia trả lời ? 

c) Dấu hiệu ở đây là gì ? 

đ) Có bao nhiêu màu được các bạn nêu ra ? 

e) Số bạn thích đối với mỗi màu (tần số) ? 


.; 


Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 
20 hộ để làm hoá đơn thu tiên. Người đó ghi như sau : 


Kê] 100 85 353 40 ló5 85 
72 105 38 120 


Theo em thì bảng số liệu này có thiếu sót gì và cần phải lập bảng như 
thế nào ? 


Bài tập bổ sung 


11. 


1.2. 


§2.. 


Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường 
'THCS Nguyễn Huệ được thếng kê trong bảng sau : 


Lớp |A |BỊC |DỊE 
6 | 16 |20 | 18 | 13 |21 
7 | 26 | 25 | 30 | 29 | 40 
8 | 32 | 40 | 42 | 38 | 44 
9 | 40 | 52 | 48 | 41 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 


b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu quyển 
sách giáo khoa ? 


c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp 7 
Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương, 


số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số 
chấm xuất hiện ở cả hai con. 


a) Dấu hiệu ở đây là gì 2 
b) Viết đãy giá trị của dấu hiệu ; 
c) Khi nào thì đạt được các giá trị là 2 ; 12 ? 


Bỏng "tổn số" các gió trị của dốu hiệu 
Hãy lập bảng “tần số” từ các bài tập I và 2. 


Theo đõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại 
như sau : 


a) Có bao nhiêu buốt học trong tháng đó ? 
b) Dấu hiệu ở đây là gì ? 
c) Lập bảng “tần số”, nhận xét. 


Số lỗi chính tá trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được 
thầy giáo phi lại dưới đây : 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 

b) Có bao nhiêu bạn làm bài ? 

c) Lập bảng “tần số” (ngang và dọc), nhận xét. 
Cho bảng “tần số” 


5mm |6 mg [TmỊ 1H] MT — 
KT TERNERRNERNERSI=I 


Hãy từ bảng này viết lại bảng số liệu ban đầu. 


Bài tập bổ sưng 


2.1. 


2.2. 


Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như đưới đáy : 
5 5 3 2788 5 5666 5765671456. 
a) Tân số của giá trị 5 là : 
(A)6; (B)20; (O7; (D) 5, 
Hãy chọn phương án đúng. 
b) Lập bảng "tần số” của đấu hiệu. 
Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài 
dân ca để hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh 


tích cực". Người theo đối đã ghi tóm tắt _ quả sưu tầm của các trường 
trong bảng đưới đây : 


451226332344 


a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng 
này đã đủ chưa ? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào ? 


2.3. 


§3. 


b) Dấu hiệu ở đây là gì ? 
c) Lập bảng "tần số" của đấu hiệu. 


Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn 
luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây) : 


11 [112 | 113 | 112 | 115 | 112 | 112 |112| t1 | 12] 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 
b) Lập bảng "tần số”. 
©) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên. 


Biểu đồ 


O1 2 3 4 5 6 7 § 9 10x(đển) 


Biểu đồ trên biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài 
kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy : 


a) Cho biết có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7 2 Bao nhiêu hợc sinh đạt điểm 9 ? 
b) Nhận xét. 
c) Lập lại bảng “tần số”. 


Lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm ở 
một vùng được trạm khí tượng ghi lại trong bảng dưới đây (đo theo mm và 
lầm tròn đến”mm) : 


Tháng 4 ] 5 6 7 8 9 10 


Lượng mưa | 40 | 80 | 80 | 120 | 150 | 100 | 50 


Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét. 


10. Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và 
lượt về với từng đội khác. 
a) Mỗi đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải ? 
b) Số bàn thắng qua các trận đấu của một đội trong suốt mùa giải được ghi 
hại dưới đây : 
-| Số bàn thắng œ) 1 2 3 | 4 | Ề 
¡ Tân số (n) j6 5 3 | I | M1 
Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 
c) Có bao nhiêu trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng ? 
Có thể nói đội bóng này đã thắng 16 trận không 2 
Bài tập bổ sung 
3.1. Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ 


năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau : 


2000 AT 2005 | 2006 | 2007 | 2008 
Í Điện tích rừng 16 132 | 15/5 | 166 | 
trồng tập trung 


(Nguồn - Niên giám thống kê — 2008) 


“ 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 
b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng ? 
c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật, 


đ) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ 
năm 2000 đến năm 2008. 


2.BT TDÁN 7/2-A 9 


3.2. 


1L. 


12. 


13. 


Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm hợc 2006 — 2007 của 
toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau : 


~ Loại kém 5% ; 

— Loại yếu 1Š % ; 

~ Loại trung bình 55% ; 
— Loại khá 20% ; 

— Loại giỏi 5%. 


Hãy biểu diễn kết quả trên bàng biểu đồ hình chữ nhật. 


Số trung bình cộng 
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của đãy giá trị sau bằng cách lập bảng : 
17 20 18 18 19 J7 22 30 18 21 


17 32 19 20 26 18 21 24 19 21 
28 18 19 31 26 26 31 24 24 22 


Theo đõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 
1956 đến năm 1975 (đo theo độ C người ta lập được các bảng sau : 


® Đối với thành phố A 


Nhiệt độ trung bình (x) | 23 24 25 | 26 | 
Í Tân số (n) 5 12 2 | 1 |N=20] 
® Đối với thành phố B 

Nhiệt độ trung bình (x) 23 | 24 25 

Tân số (n) 7 | 10 3 | N=20 


Hãy so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm giữa hai thành phố. 
Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả được phi lại dưới đây : 


A |8 |10|n6 I0|3|9|9|9 410|8 1o 0 gÌ§ 

E 1010| 9 |10) 9 | 9 | 9 |1010]10 lo|10 7|10|6|6|10|9 to 0) 
a) Tính điểm trung bình của từng xa thủ. 

b) Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người. 


4.BT TOÁN 7/2-B 


Bài tập bổ sung 


4.1. Tổng số áo sơ-mi mà một cửa hàng bán trong một ngày được thống kê lại 


trong bảng sau : 


Số áo bán 
được 


a) Số áo bán được là bao nhiêu ? 
b) Mốt của dấu hiệu là : 


(A)41; 


(B) 10; 


Hãy chọn phương án đúng. 


(G39; 


(D)25. 


4.2. Mật độ dân số của một số tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2008 được cho trong 


bảng sau : 
Đồng bàng sông Cửu Long Vùng Trung du và miễn núi phía Bác 
Vina : 
Thứ Tỉnh, Mật độ dân số | Thứ Tỉnh, Mật độ dân số 
tự | thành phố | (ngườikm^) | tự | thànhphố | (người/km') 
L |LongAn 320 1 | HàGiang 89 
2_ | Tiền Giang 701 2 | Cao Bằng 79 
3 | Bến Tre 576 3 | Bắc Kạn 64 
4 | Trà Vinh 463 4 | TuynQuang| , 127 
5 | Vĩnh Long 723 5 | Lào Cai 94 
6 6 | Yên Bái 109 
3 An Giang 636 7 | Thái Nguyên 325 
TNGEESRIF 
§_ | Kiên Giang 272 §& | Lạng Sơn 91 
= ——— = 
9_ | Cần Thơ 836 9 | Bắc Giang 425 
————————  ——— 
I0 | Hậu Giang 3505 10 | Phú Thọ 387 
11 | Sóc Trăng 393 11 | Điện Biên 50 
12 | Bạc Liêu 321 Lai Châu 37 
13 | Cà Mau 235 Sơ La 73 
Hoà Bình 178 


(Nguồn - Niên giám thống kê — 2008) 


I1 


Mật độ dân số của một địa phương được tính bằng cách : lấy tổng số dân 
trung bình của địa phương đó (tại một thời điểm nhất định) chia cho diện 
tích của chính địa phương ấy (người/km'.). 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 

b) Nhận xét chung về mật độ đân số ở hai vùng. 


c) Tính mật độ dân số của từng vùng và so sánh. 


Bèi tập ôn chương III 

14. Mười đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và 
lượt về với từng đội khác. 
a) Có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải 2 


b) Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải được ghi lại ở bảng sau : 


Số bàn thắng (x) l | 2 


Tần số (n) 12 | 16 


L_ 
Hãy về biểu đồ đoạn thăng và nhận xét. 

€) Có bao nhiêu trạn không có bàn thắng ? 

d) Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của cả giải. 
e) Tìm mốt. 


15. Một bạn pleo (tháy) một con xúc xắc 60 lần. Kết quả được ghi lại là : 


3 1 3 3 4 6 4 4 1 1 6 6 6 2 1 4 4 3 5 1 
5.2 1 3 5 5 5 2 5 1 3 6 2 2 2 4 1 5 4 2 
2 5% 2 4 1 6 6 3 6 6 4 1 6 6 3 5 3 2 I1 6 


a) Dấu hiệu là gì ? 
b) Lập bảng "tần số”. 
c) Vẽ biểu đô. 
d) Qua bảng "tần số" và biểu đồ, có nhận xét đặc biệt gì về tần số của các giá trị 2 
Bài tập bổ sung 
III.1. Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của hai thành phố Hà Nội và Vũng Tàu 
được cho trong bảng sau : 


12 


Tháng |1|2|3|4|{516|713 2 [0i 12] 
| 


Hà Nội | 63 | 26 | 67 | 73 [1434116 |144| 124 | 123 | 92 1148 |114 


Vũng Tàu | 209 (211 |286 249 1203 223240 | 196 | 152 |208 Ì 164 bài) 


— 
(Nguân - Niên giám thống kê — 2008) 
a) Dấu hiệu ở đây là gì ? 
b) Nhận xét chung về số giờ nắng qưa các tháng ở từng thành phố. 
c) Tính số giờ nắng trung bình hàng tháng của mỗi thành phố và so sánh. 
IIL2. Tỉ lệ tăng dân số năm 2008 của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á được 
cho trong bảng sau : 


Thứ tự Nước Tỉ lệ tăng dân số (%) , 

1 Bru-nây 1,6 
2 | Cam-pu-chia Tmwwm 
3 Đông Ti-mo 3,2 

- 4 In-đô-nê-xi-a . 1,5 
5 Lào 24 ` 
6 Ma-lai-xi-a 1,6 
7 Mi-an-ma 0,9 
§ Phi-lip-pin ĐẠI 
9 | Xin-ga-po xiÍ 0,6 
10. | Thái Lan 0,5 
11 Việt Nam 1,2 


(Nguồn : Niên giám thống kê — 2008) 
a) Dấu hiệu ở đây là gì 2 
b) Nhận xét chung vẻ tỉ lệ tăng dân số của các mước trong khu vực. 
c) Vẽ biểu đồ (hình chữ nhật) đối với các nước In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po. 
Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam. 
d) Tính tỉ lệ tăng dân số trung bình của toàn khu vực và so sánh với Việt Nam. 


13 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN, ĐÁP SỐ 


§1. Thu thộp số liệu thống kê, tần số 
1. ä) Có thể gặp lớp trưởng của từng lớp để lấy số liệu. 
b) Dấu hiệu : số nữ học sinh trong một lớp. 
Các giá trị khác nhau của dấu hiệu : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28. 
Tần số tương ứng (tự tìm). 
2. b) Có 30 bạn trả lời. 
c) Dấu hiệu : màu sắc ưa thích nhất của mỗi bạn. 


đ) Có 9 màu được nêu ra : đỏ, vàng, hồng, tím sẫm, trắng, tím nhạt, xanh đa 
trời, xanh lá cây, xanh nước biển. 


e) Số bạn thích đối với từng mầu (tự tìm). 

3. Người đó phải lập danh sách gồm tên các chủ hộ theo một cột và một cột khác 
phí lượng điện đã tiêu thụ tương ứng đối với từng hộ thì mới làm hoá đơn thu 
tiền cho từng hộ được. 

Bài tập bổ sung 

1.1. a) Số sách giáo khoa quyên góp được của một lớp. 

b) 16, 30, 40, 41. 
c) 19 lớp. 

1.2. a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. 

b) 2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, I1, 12. 
c) — Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 1 chấm. 


~ Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 6 chấm. 


Z£u 


§2. Bỏng 'tồn số" các gió trị của dếu hiệu 

5. _ a) Có 26 buổi học trong tháng. 
b) Dấu hiệu : số học sinh nghỉ học trong mỗi buổi. 
c) Bảng "tần số” (tự lập bảng). 

6. __ a) Dấu hiệu : số lỗi chính tả trong mỗi bài tập làm văn. 
b) Có 40 bạn làm bài. 
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c) Bảng "tần số” (tự lập bảng). 

Nhận xét : 

® Không có bạn nào không mắc lỗi 

* Số lỗi ít nhất : I 

® Số lỗi nhiều nhất : 10 

® Số bài có từ 3 đến 6 lỗi chiếm tỉ lệ cao. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


§3. 
10. 


a) (C). 
b) 


Giá trị (x) 32: | sĩ 5 6 7 8 

Tần số (n) lÌ Ù 7 6 3 2 
a) Chưa đủ mà cần có bảng phi đây đủ tên từng trường cùng với số bài dân 
ca mà trường đó sưu tầm được. 


b) Số bài dân ca sưu tầm được của một trường. 
c) 


Giá trị (x) 4 E 6 
Tân số (n) 1 3 3 3 ïmẽ | 


a) Thời gian chạy 100m của một vận động viên. 
b) 


Giá trị (x) 
Tần số (n) 


©) — Đạt tốc độ nhanh nhất với [I giây. 

— Đạt tốc độ chậm nhất với 12 giây. 

~ Thường chạy với tốc độ từ I 1,2 hoặc L1,3 giây. 

Biểu đồ 

a) Mỗi đội phải đá 18 trận. 

c) Có 2 trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng. Không thể nói đội này 
đã thắng I6 trận. 


1Š 


Bài tập bổ sung 
3.1. a) Diện tích rừng trồng tập trung trong một năm của tỉnh Quảng Ninh. 
b) 13,2 nghìn ha. 
c) Hướng dẫn vẽ : 
(nghìn ha) 


b 2000 2004 


đ) Diện tích rừng trồng của tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ năm này qua năm 
khác (không kể các năm 2001, 2002, 2003 vì không có số liệu). 


3.2. Hướng dẫn vẽ 
% 


60 
40 


-20 


0 kém yếu 

§4. Số trung bình cộng 

1l. Đápsố: X=22,2 ;M, = 18. 

12. Tính nhiệt độ trung bình của từng thành phố trong 20 năm : 
Đối với thành phố A : X=23,955C. 


13. 


Đối với thành phố B: X = 23,8°C. 

Nhìn chung thành phố À nóng hơn thành phố B chút ít. 

Đối với xạ thủ A : X=9,2. 

Đối với xạ thủ B: X =9,2. 

Tuy điểm trmg bình bằng nhau song xạ thủ A bắn "chụm" hơn xạ thủ B. 


Bài tập bổ sung 


A.1. 


a) 25 cái áo. 


b) (©). 


4.2. a) Mật độ dân số của một tính. 


b) Mật độ dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung cao hơn so với 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 
€) — Mật độ dân số của vùng Đông bằng sông Cửu Long : 498 người/km”. 

— Mật độ dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc : 152 người/km”. 


Rõ ràng là mật độ dân số ở Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc. 


Bởi tập ôn chương IIÍ 


14. 


15. 


a) Có tất cả 90 trận. 


(Nếu xếp 10 đội theo thứ tự từ thứ nhất đến thứ mười, ta có thể tính như sau : 
Đội thứ nhất đá với 9 đội còn lại trong 18 trận, vì số trận của đội thứ hai đá 
với đội thứ nhất là 2 trận, đã được tính nên đội này chỉ còn đá 16 trận, và như 
vậy đội thứ ba do đã đá với đội thứ nhất, đội thứ hai nền chỉ còn 14 trận,...). 


c) Có 10 trận không có bàn thắng. 
d) #=Z ^>3 bàn. 
90 
e) Mẹ =3. 
a) Dấu hiệu : số chấm xuất hiện trong một lần gieo. 
d) Tân số xuất hiện của các số chấm từ I đến 6 xấp xỉ nhau. 


3.§T TOÁN 7/2-A 1? 


Bài tập bổ sung 
IIHL1. a) Số giờ nắng trong một tháng thuộc năm 2008 ở Hà Nội, ở Vũng Tàu. 
b) Nói chung, trong năm 2008 số giờ nắng ở Vũng Tàu không chênh lệch 
nhiều qua các tháng và thường cao hơn Hà Nội. 
c) — Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Hà Nội : 102,8. 
— Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Vũng Tàu : 209,1. 
HIL2. a) Tỉ lệ tăng dân số của một nước thuộc khu vực Đông Nam Á. 


b) Tỉ lệ cao nhất là của Đông Ti-mo, tỉ lệ thấp nhất là của Thái Lan. Có 
nhiều nước có tỉ lệ trong khoảng từ 1% đến 2%. 


c) Hướng dẫn vẽ biểu đồ : 
% 


O 
Thái Lan In-đô-nê-xi-a 


d) Tỉ lệ tăng dân số trung bình trong khu vực là 1,58%. So với tỉ lệ đó thì tỉ 
lệ tăng dân số ở Việt Nam thấp hơn. 


Chương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 


ĐỀ BÀI 


§1. Khối niệm về biểu thức đại số 
1. Viết các biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau : 
a) Tổng của a và b bình phương. 
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b) Tổng các bình phương của a và b. 
c) Bình phương của tổng a và b. 


2. Dùng các thuật ngữ "tổng", "hiệu", "tích", "thương", "bình phương",... để 
đọc các biểu thức sau : 
a) x + 1Ô; b) 3x” ; ©) (x + 2)(% — 2). 
3. Viết biểu thức đại số để biểu thị: 
a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh lén t/ếp là 5cm và a (cm). 
b) Chu vị hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a (cm) và b (cm). 
4. — Viết biểu thức đại số để biểu thị : 
a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 km/h. 
b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m). 
5. _ Viết biểu thức đại số biểu điển : 
a) Một số tự nhiên chẩn ; 
b) Một số tự nhiên lẻ ; 
c) Hai số lẻ liên tiếp ; 
đ) Hai số chắn liên tiếp. 
Bài tập bổ sung 
1.1. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y. 
L2. Viết biểu thức đại số để biểu thị tích của x bình phương với hiệu của x và y. 
§2. Gió trị của một biểu thức đợi số 
6. Cho biểu thức 5x + 3x 1. Tính giá trị của biểu thức tại : 
a)x=0; b)x=-l; - E) Xe: 
7. Tính giá trị của các biểu thức sau : 
: 1 1 
A)3x—-5y+l tại „nh ng 


b) 3x”—2x—5 tại X=lix=-1ix=S 


c)x-2y?+z” tạ  xXx=4;y=-—l;z=-—l. 


10. 


1I1.- 


12. 


Tính giá trị của các biểu thức sau : 

a) X —5x tại X=1ix#=L¡ X=E 

b) 3x" —XY_ tại xe=-3;y=-5 

c) Š—xy) tạ xX=l;y=~3. 

Tính giá trị của các biểu thức sau : 

4) X” — 5 tại x=—l; 

b)x” 3x —5tạix=l;x=-I, 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều đài x(m), chiều rộng y(m) (x, y > 4). 
Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m. 

a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m) 2 
b) Tĩnh diện tích khu đất trồng trọt biết x = 15m, y = 12m. 


Điền vào bảng sau : 


`. Giá trị biểu thức tại 
LÔ Biểuthúứ |——- ——————D 
x=-2 | xX=-—l x=0 x=l x=2 
3x5 Ị 
§h/ 
RE H. 
Ị e l 
;.=.. | 


Có mỏi vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc 
đó một vòi khác chay từ bê ra. Môi phút lượng nước chảy ra bảng 5 lượng 
nước chảy vào. 


a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đông thời mở cả hai vòi 
trên trong a phút. 


b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 30 ; a = 50. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 
2.2. 
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Tính giá trị của biểu thức 02 tHỀ= 3ytạix=—2;y=4. 

Giá trị của biểu thức x  — y` tại x=1;y=~Llà: 

(A)-1;: (B0; (CO) 1; (D) 2. 
Hãy chọn phương án đúng. 


§3. Đơn thức 
13. Trong các biếu thức sau, biểu thức nào là đơn thức : 
3 lL.ố 2 2 
a8) —; b) —XˆYZ ¡ €)3+Xxˆ; đ) 3x“. 
Pï ) .. ) 
14. Cho § ví dụ về đơn thức bậc 4,có các biến là x, y. z, 
1Š. Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà : 
— Một biểu thức là đơn thức 
— Một biểu thức không phải là đơn thức. 
16. Thu gọn các đơn thức và chỉ ra phần hệ số của chúng : 
a) 5x?.3xy? : b) -(x2yẺ2xyh 
17. Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn : 
2 
a) ~3xy?z(-3x'y)Ỷ : b) x^yz.(2xy)”z. 
18. Tính giá trị của các đơn thức sau : 
a) 5x y? lạ x=-l; = 
b) _xhy tạ x=l;y=-2 
2 
C) 2x tạ X=-3:tYy=-Ì. 
Bài tập bổ sung 
4.1. Tính tích các đơn thúc sau và tìm bạc của đơn thức thu được : 
a) Axy? và -Š (x'vw} : b) : x(2y3? và ~0x`y. 
3.2. Bậc của đơn thức 3y2\ay? Yy sau khi đã thu gọn là : 
(A)6; (B)7; (O8; (D) 9. 
Hãy chọn phương án đúng. 
§4. Đơn thức đồng dọng 
19. Hãy xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng đạng với nhau : 


2 5 
~5XˆVZ ; 3XV”Z ; TY: 10x^y2z ; mưa XY> 


` 
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20. Các cạp đơn thức sau có đồng dạng hay không 7 
2 2 ¬— 
a) —X VÀ ——XẾY ÿ 
Ầ`Y địt" 
3 
b)2xy và Phà: h 


c) 5x và 5X. 
2I. Tính tổng : 


8) x?+5x2 +(-3x?) : 


] 
b) 5xy” + ng +Í-;]wy ' 


c) 3x°y?z? + x^y?zˆ : 
22. Tính: 
ng vÍ 
A) XY2— 5XYZ ¿ b) xF SA SONG: 


23. Điển đơn thức thích hợp vào ô trống : 


3) | _l+35xy=—3xy; 
b) + _x z= 5x”z. 


Bài tập bổ sung 


4.1. Viết bốn đơn thức đồng dạng với đơn thức ~2x°y` rồi tính tổng của nãm đơn 
thức đó. 
4.2. Khẳng định nào sau đây là sai ? 
(A) 3x'y” và 3 xŸy? Tà hai đơn thức đồng dạng : 
(B) -3x”y” và 3x y” là hai đơn thức đồng đạng ; 
(C) (xy)” và 3xˆy? là hai đơn thức đồng dạng ; 
(Ð) ~2(xy)Ÿ và 5x”y là hai đơn thức đồng dạng. 


§5. Đo thức 

24. Lập biểu thức đại số chứa các biến x, y, z mà : 
a) Biểu thức đó vừa là đơn thức vừa là đa thức ; 
b) Là đa thức nhưng không phải là đơn thức. 


t9 
k5 


25. 


Tính giá trị các đa thức sau : 
a) 5xy” + 2xy ~ 3xy” tại X=-2;y=—Ì 


b) xv? + xvy + xốyế tạ K=l; y=-]. 


26. Thu gọn các đa thức sau : 
a) 2x?» + 4xy”z _ 5x vz + XV?z — XYZ 
b) xÃ -5xy+3x” +Xy~X? "_“ 
27. Thu gọn các đa thức sau : 
a) xế+ xi + xy” + xi _— xy 
b) sx3y -x?y + 3x?y?zˆ _ ~3x2y72'. 
28. Viết đa thức x  +2x”— 3x” — xf + 1 — x thành : 
a) Tổng của hai đa thức 
b) Hiệu của bai đa thức. 
Bài tập bố sung 
Š.1. Thu gọn rồi ñm bậc của đa thức 


5.2. Thu gọn đa thức x”~5y +x+x Ty —x ta được: 


Só. 


29. 


30. 


xi - sy + x! + vự. `. y? — xy" + SyẺ. 


(A)xỐ-6y';  (B)x”-4y"; (2x! -6y; 
Hãy chọn phương án đúng. 


Cộng, từ đo thức 
Tìm đa thức A biết : 
2 2 2 2 

8) A+(X“+y)= 5x“ +3y“ -xXxy 

2 2 2 2 
b)A-(xy+x —y )=x +y, 
Cho hai đa thức : M=x-2yz+z? 

N=3yz~ 22+ 5x”. 

a) Tính M+N 
b) TnhM~N; N—M. 


(D) 2x 


-4y.. 
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31. Tính tổng của hai đa thức sau : 
2 2 a 2.2 2, 
a) 5Xx^y_-5xy“+XY VÀ  Xy-Xếy“ +5XV“ ; 
b) xh+y?+z2 và "ni 
32. Tính giá trị của các đa thức sau : 
a) xy+X y? +x9y?+x®y?+...+x!0y10 tạ x=-l;y=l; 
B) xyz +x?vz? +x y2) TẠT y dc T tạ x=];y=-—l;7z=-—l. 
33. ˆ Tìm các cặp giá trị x, y để các đa thức sau nhận giá trị bằng 0 : 
A)2x+y—]; b)x—y-3. 
Bài tập bổ sung 
6.1. Cho các đa thức 
2 2 2c 2 2 2 
P=3xˆy - 2x + 5xyˆ - 7yˆ và Q= 3xy“ - 7yˆ - 9xÃy—X- 5. 


Tìm đa thức M sao cho 
a) M=P+Q; 
b)M=Q-P. 
6.2. Giá trị của đa thức xy — xi + xy _ xy" + xy _ xy" tạ x=— l; 
y=llÀ. 
(A0; (B)-1; (O1; (D) ~6. 


Hãy chọn phương án đúng. 


§7. Đa thức một biến 
44. Cho ví dụ về một đa thức một biến mà : 
a) Có hệ số cao nhất bằng 10, hệ số tự do bằng —I ; 
b) Chỉ có ba hạng: tử. 
35. Thu gọn các đa thức sau và sắp xếp theo luỹ thừa giảm của biến : 


4 


a) xì—3x2+x —x XỔ +8" + xỂ —Í : 


6 


b) x-X +x?-5x)+tx —x+3x?+2xT—x”+7, 


36. Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến. Tìm 
hệ số cao nhất, hệ số tự do : 


7 3 


a) x7-xt+2x?—3x'—x^+x —X+Š—X' ;ÿ 
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37. 


b) 2x2 ~3X* =3 ~AxÃ =—x =x” +, 


Tính giá trị của các đa thức sau : 


a) x” +x” +xẾ +xổ +... + x100 tại x=—Ï; 


b) ax” +bx+c tại x=—] ; x= ] (a, b, c là hằng số). 


. Bài tập bể sung 


ì 7.1. ` 


1,2. 


§8. 
38. 


39. 


40. 


7 


* 


Cho f(x) = xỶ + 3x2 ~ 5x) — xÏ+ x”+ 2X” + xỶ — 4X” +x 


7 § 


7. 4 2 
g(X) = XỶ + 4x) — 5x” — x +x?+x?—~2xÏ+ x” — 4x” — xổ. 


Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi 


tìm bậc của các đa thức đó. 


Giá trị của đa thức x+ X+x” +XÏ+ x” +... +x'° tạix=-—1 là: 
(A)— 101; (B) -100 ; (Œ~51; (D) -50. 


Hãy chọn phương án đúng. 


Cộng, trừ đo thức một biến 


Tính f(x) + g(x) Với : 
f(x) =x”—3x? +Xx °—X?—2x+5 
g(x)=x? -3x+1+x? —Xf +x, 
Tĩnh f(x) — g(%) với : 


f(x)=x” _-3x? -x2+x#—x2 +2x—7 
: g(x)=x—~2x” +xf =xKex =1X 1i 
Cho các đa thức : 
f(x)=x'—3x2+x—1 


3+x?2+5, 


g(X) = x” —x 
Tìm đa thức h(x) sao cho : 
a) f(x) + h(x) = g(Œ) ; 


b) f(x) — h(x) = g(). 
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41. Cho các đa thức : 
f(x)=anx” + 8. IP +...+aiX +ầo 
8Œ) = bụx” +bạ jxn +...+bix+ bạ, 
a) Tính Í(x) + g(x) 
b) Tính f(x) — g(x). 
42. Tính f(x) + g(x) - h(x) biết : 
f{x)= x`—4x2+x”~2x+l 
gŒœ) z x)—2x'+x?—5x+3 
h(x) = x? 3x” + 2xT—5. 
Bài tập bổ sung 
8.1. Chof(x)= x°+2x”— 1x ~0—6x+x`+x?+x ~ 4x? + 3x! M 
g(x)= X + 2x” — 5xŠ— x + x” + 4x2 — 5x”+ x' — 4x2 — xổ — 12 : 
h(x) = x + 4XỖ ~ SXẾ — xÏ+ 4x + x?— 2x + xế — 4x” — Tx +, 
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa tăng của biến. 
b) Tính f(x) + g(x) — h(x). 
8.2. Thu gọn đa thức (4x2 + 2x2—1) — (4 x2 — x2 +1) ta được : 
(A)x”; (B)x°—2; (C)3x4Ì—-2; — (D)8xÌ+x. 
Hãy chọn phương án đúng. 


§9. _ Nghiệm của đa thức một biến 

43. Cho đa thức f(x) = x” — 4x — 5. Chứng tỏ rằng x = —1 ; x = 5 là hai nghiệm 
của đa thức đá. 

44. Tìm nghiệm của các đa thức sau : 
a) 2x + lÖ; b) 3X—. ¡ _@jx°—x. 

45. Tìm nghiệm của các đa thức sau : 
a) (x— 2x +2); b) & — D@ + D). 

46. Chứng (tỏ rằng nếu a + b+ c =0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức 


ax? +bx+c, 


26 


4.BY TUẦN 7/2-B 


47. 


Chứng tỏ rằng nếu a —- b + c = 0 thì x = —l là một nghiệm của đa thức 


aX? +bX+C, 
4$. Tìm một nghiệm của đa thức £(x) biết 
a) fÍ(X)=x?—5x+4 ; b) f(x) = 2x” + 3x + L. 
49. Chứng tỏrằng đa thức x“+2x+2 không có nghiệm, 
50. Đố em tìm được số mà : 
a) Bình phương của nó bằng chính nó 
b) Lập phương của nó bằng chính nó. 
Bài tập bổ sung 


9.1, Chứng tỏ rằng x= 0;x= “š là các nghiệm của đa thức 5x + 0x“. 


2 


9.2. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 


(A) Đa thức 5x” không có nghiệm ; 
(B) Đa thức x-2 không có nghiệm ; 
(C) Đa thức x” + 2 có nghiệm x= -I ; 
(DĐ) Đa thức x có nghiệm x = Ö. 


Bỏi tập ôn chương IV 


31. 


%2. 


Tính giá trị các biểu thức sau tại x = l;y=—l;z= 3: 


2 
2 
a) (x'y — 2X— 2Z)XV ) b) X2+——- 
y“+l 
Viết một biểu thức đại số chứa x, y thoả mãn một trong các điều sau : 
a) Là đơn thức 


b) Chỉ là đa thức nhưng không phải! là đơn thức. 


53. Hãy điền thêm một đơn thức vào ô trống để được tích của hai ô liền nhau là 


một đơn thức đồng dạng với đơn thức ở ô tương ứng : 


xy _ " 5x'y 
Ỉ vị sấ: F. 15x 

Xy | _ kể _—xy 

Xy _ =—+ -y 
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54. 


`. 


56. 


51. 


285 


Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó : 


a) (-s)@w2) h 


b) _54y”.bx 


2 
€) -ax2y|~zÌ x(y2z) : 


(b là hằng số) ; 


Cho hai đa thức : f(x) = xÃ —3x2 +7x4 — 9x3 +x2 _ 


sŒ)= 5x“—x 


b} 


Tính f(x) + g(x) và f(x) — g@). 


Cho đa thức : 


f(x)= -15xÌ +9x4 -4x? +8xˆ -0x3)_x +15—7xÖ, 


a) Thu gọn đa thức trên ; 


b) Tính f(1) ; f1). 


Chọn số là nghiệm của đa thức : 


1 
+x?—2x)+3x2 =. 


a) 3x9 c3 [ 0 3 
[ 
. 1ị 111A 
2 6 3 6 3 
€)— 17x - 34 -2 -l 1 2 
d)x —8x+12 =G lÍ ơi l 6 
2 1 ] 
nh hÊn: - 0 P 1 
e)X —X Ti 1 : 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN, ĐÁP SỐ 


§1. Khói niệm về biểu thức đợi số 
1. a) a+ b7; b) aˆ + bf; c) (a+b)”. 
2. — a) Tổng của x và 10. 
b) Tích của 3 với x bình phương. 
c) Tích của tổng hai số x và 2 với hiệu của chúng. 
3. a)5a(cm2; b) 2(a + b) (cm). 
4. a)35t(km); b) s(a+b)h (m?). 
ẰŠ.. a)2k; b)2k+l; 
c)2k+ I và 2k +3; đ) 2k và 2k + 2 
(keộN). 
Bài tập bổ sung 
k;sÄ VỶ. 
12. xXÃx-—y). 


6. 


7. 


§2. Gió trị củo một biểu thức đợi số 


a)—l; b)]; c) 


\@©l|ta 


a) 3. 


Ð) PHI CÉA,ĐIỀU LƯU 1a hà tt tim tại heM họa TINN TƯỢ lẠtn, HọNh UP 


€) Ì. 

. SỐ, . z . 1 ` ` 9 
a) Giá trị của biểu thức tại x = l ; x = —I ; Thn lần lượt là : — 4; 6 ; ` : 
b) 12; c) 32. 
a) — 6. 


b) Giá trị của biểu thức tại x = 1, x =~—I lần lượt là : —7 ; —1. 


10. 


a) Chiều đài và chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt lần lượt là 


{x — 4)m và (y — 4)m, 
b) 88mỞ. 


1l. Ta có bảng sau : 
Giá trị biểu thức tại 
Biểu thức 
x=-2 x=-—I X=Ô x=l x=2 
3x—§ -MH 8 = -2 l 
x2 4 1 0 1 4 
2 ï 
Xx“—2x+l 9 4 1 0 I 
2axX „„ ờ 
12. a) Bề (l0 : b) 1000 (0. 
Bài tập bổ sung 
2.1. 12. 
2.2. (D). 
§3. Đơn thức 
13. a),b), d) là đơn thức ; c) không phải là đơn thức. 


14. 


15, 


16. 


17. 
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Có nhiều đáp số, chẳng hạn : 


1 

8) 2XY?? ý b) 2XxV”z ; C) -xyz? ì 
3i? bị 2 

đd) —x“yz ; e) ——XÝ“yz. 

lên y ) .Ã 


Chẳng hạn biểu thức là đơn thức : 3xyˆ ; 

Biểu thức không phải là đơn thức : x2 +y—]. 

a) 15x3y”. Vậy 15 là hệ số. 

b) 2 1y ĐỂ (2xy) = -_xấy! . Vậy tế là hệ số. 


a) -6xẺy'z h b) Ax®y3z2, 


18. B)Š: b)4; c)-6, 
Bài tập bố sung 
3.1. a)-3x'y`, đơn thức có bậc là 12. 


b) -6x”y”, đơn thức có bậc là 12. 
3.2. (D). 


§4. Đơn thức đồng dạng 


19. ~5x2yz và .x"y 

3xy 2 và -xy2z 

3 

10x2yˆz và 3x 9y? Ẫ 

20.  a),b)có; c) không. 
2 : 
21. a) 3x2; b) —xw : €) Ax2y2z?. 
3.2 

22. a)— 4xyz; b) MS .. 


23. a) +5xy =-3xYy 
b) Có nhiều đáp số, chẳng hạn : t[ 2x2z Ì —X 2z =5x?z. 


Bài tập bố sung 
4.2. (A). 


§5. Đa thức 
24. Chẳng hạn: 


a) 5x2yz h b x? +W2, 
25. a)0; b) 3. 


26. 2) -3x2yz+ Sxy2z —XVZ } b) Ax2—2x? -w Ử 


27. ca) XỐ+2x?y) ; b) - xây Ki 
28. Có nhiều cách viết, chẳng hạn : 
a) xì +2x!~3x^-xÂ+]I—x =œ&` +x. —x)+@ -3x? 
b) Tương tự. 
Bài tập bổ sung 


—x+]) 


3.1. 2x ` v2, đa thức có bậc là 7. 
5.2. (C). 


§ó. Cộng, trừ đo thức 


29. a) A =4x?+2y?—xy : b) A=2x?+xy. 
30. a) M+N=6x^+yz 
b)M—N=— 4x” ~ 5yz + 2z 
N-M=4x” + 5yz - 22”. 


31. a) 5x2 +2xy—x°y? : b) 2x2 +222. 
Ỳ 


32. a) xy+ x?y? +x3y) +xtyt quy $y0y10 =XYy +(xy)Ÿ +(xy)° +...+(xy)!0, 


Với x=-—1, y= 1 thì xy có giá trị làT—l.. 
Giá trị của biển thức là 0. 
b) xyz+ x?y?z? +. +x19y1010 = (xyz)+(xyz)Ÿ +..+(xy2)!0, 
Khix=1;y=—l;z=-—I1 thì xyz có giá ty là 1.(—1).(—1) = I. 
Giá trị của biểu thức là 10. 
33. Có nhiều đáp số, chẳng hạn : 
a)œ%x=1,y=-l);:Œ=0,y=]l) 
b)(x=0,y=-3); (x=2,y=-l). 
Bài tập bổ sung 
6.1. a)M=8xy?~ 6x2y — 3x — 14yˆ — 5. 
b)M= -2xy? = 12xˆy +x~5. 
6.2. (D), 
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§7. Đa thức một biến 
34. Có nhiều đáp số, chẳng hạn : 


a) 10x) +x—1 : 10x) —x” +x”—I 
b) 4x)-x'“+2x3 ; X`T—X +X. 
35. 3a) 6x*~2x2 ~Tx—I : b) 2x2 +3xŠ -6x” +x” +7. 


36. a) 5T—x-x?+x2~4x!+2x7, 


Hệ số cao nhất : 2. Hệ số tự do : 5. 
-b) I~Sx~2x2 —3xể =4xŠ, 
Hệ số cao nhất : — 4. Hệ số tự do : 1. 


2 4 6 100 _ = 
37. a) —C1ˆ+(T—l) +(—1) +...+(—-l) `” =l+l+...+]=50 
ã0 số hạng 
b)a-b+c tại x=-l 
a+b+c tại Xx=l. 

Bài tập bổ sung 
T.1. f(x)=2x”—4x” + x”, đa thức có bậc là 5. 

g(%) = —6X” ~ 3x”+ 2x" + 5x” — 3x”, đa thức có bậc là §. 
T2... (ÔY. 
§ô. Cộng, trừ đd thức một biến 
38.. f(x)+g(x)=2x)=x2+x?—2x” —5x +6. 
39. f(x)—g(x)=2x” +2x2+x-6. 
40. a)f(x) + h(x) = g(x) 

h(x) = g(x) - f(x) = —xỔ + 4x2 ~x+6. 
b) h(x) =f(x) — g(x) = x—~4x? +x—6. 
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4L. 3) f(x)+p(X)=(an +bạ)X” + (an bạ)? Í +... + (ai + bị)X+ao + bọ 
b) fŒ)—g(%x) =(a, —bạ)x” +(a, ¡ba _j)X” Í+...+(ai —bị)X+aa — bạ. 


42. f(x) + g(x) —h(x) = 2x) —3xf—4x”+5x”T~9x+09. 


Bài tập bổ sung 
§.1. a) 
f(x) =~9 — 2x” + 3x” — 6x) ~3XỈ; 


gŒ)=-—l2+ 3xÌ+ xi + x ĐA LỀ 6x7 _5xŠ h 


h(x) = 2x — 3x” + 4x” + 4x — 4x — 10x”, 
b) f(x) + g(x) — h(x) = ~2l — 2x + x°+2x” + x— 0x) + 3XẾ + x - SxŸ, 
8.2. (C). 


§9. Nghiệm của đe thức một biến 

43. f(x)=x —4x—5 
x =_1 là một nghiệm của f(&) vì f—1) = ĐÊ—-4()—5 =1+4—5=0. 
x =5 là một nghiệm của f(x) vì f(5) = 5ˆ —4.5~5 =25—20— 5=0. 

4A. a)x = —5 là một nghiệm của đa thức 2x + 10, vì 2.(—5) + I0= 0. 


b) = là một nghiệm của đa thức .C vì SẺ si cứ: 
6 2 6 2 


c)x=0;x= l là hai nghiệm của đa thức x?—x. 
45. a)x=2;x=-2 là hai nghiệm của đa thức. 

b) x = Í là nghiệm của đa thức (x — (x7 +]). 
46. Đặt f(x)=ax +bx+c=>f(I)=a+b+c 

mà a+b+c=0 (theo gi) 


nên f(l)=0 > x= l1 là một nghiệm của đa thức ax2 +bx+c. 
47. Đạtf(x) = aX” + bx+c => f(—l) =a(-ĐŸ +b(—l)+e=a-b+c 
mà a—-b+c=0 (theo g0) 


nên Í(-l)=0 — x = -l là một nghiệm của đa thức ax? +bx+€. 
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5.BT TDÁN 7/2-B 


48. 


49. 


30. 


a)1;  b)-l. 
Xx?+2x+2=(x+1) +1 mà (x+I) >0 với Vx eR 


và Ï >0 nên (x+1)f+l >0 với Vx e R — đa thức trên không có nghiệm. 
a)0;1 
b)0;1;-—1. 


Bài tập bổ sung 


L 


9.1. Tính giá trị của đa thức tại x =Ũ ; x= Ki 


9.2. (D). 


Bởi tập ôn chương IV 


S1. 
52. 
33. 


34. 


S5. 


57. 


a)9;b)- 4. 

Có nhiều đáp số, chẳng hạn : a ) xy : b) x + ÿ. 

Có nhiều đáp số. 

a) —x9y?z”, hệ số là ~I ; b) —54bxy2, hệ số là -54b ; 


1 
c) ——x9y!z, hệ số là cà 
2 2 


1 
f(X) + g(x) = 12x^~11x2+2x2 _¬ 


f(X) — g(x) = 2xŠ +2x! -7xŠ -6x? —.K®ế 
a) Ñ%X) = 4x” ~31x” +4x2 +15 ; -_b)f()=-8 ;L) = 54. 


1 1 
3; b) —— ; -2; đ)6; —. 
a) ) c) ) Đi, 


PHẦN HÌNH HỌC 


Chương III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. 


§1. 


Š, 


36 


CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC 


ĐỀ BÀI 
Quan hệ giữa góc và cạnh đối điện trong một tam giác 


So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, 
AC = 3em. 


So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng Â =802, C=400. 

Cho'tam giác ABC có B >909, điểm D nằm giữa B và C. Chứng mỉnh rằng 
AB< AD<^AC. 

Điền đấu "x” vào chỗ trống thích hợp : 


Câu | Đúng | Sai 
1. Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với 
góc vuông là cạnh lớn nhất. 


2. Trong một tam giác tù, cạnh đốt điện với góc 
tù là cạnh lớn nhất: 

3. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ 
nhất là góc nhọn. 

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn 
nhất là góc tù. 


Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các 
độ dài BK, BC. 


Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh 
các độ dài AD, DC. 


7*, Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh 
BAM và MAC. 

8*, Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cất BC ở D. So 
sánh các độ dài BD, DC. 

9*. Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30 thì 
cạnh góc vuông đối điện với nó bằng nửa cạnh huyền. 

10*. Chứng minh định lí “Trong một tam giác, cạnh đối diện với gốc lớn hơn là 
cạnh lớn hơn” theo gợi ý sau : 
Cho tam giác ABC có B >€. 
a) Có thể xảy ra AC < AB hay không ? 
b) Có thể xảy ra AC = AB hay không ? 

Bài tập bổ sung 

1.1. Tam giác ABC có A là góc tù, B >€. Trong các khẳng định sau, khẳng 
định nào đúng ? 
(A)AB>AC>BC; (B) AC > AB> BC; 
(C BC > AB > AC; (Ð) BC > AC > AB. 

1⁄2. Tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 6cm và AC = 7cm. Gợi A1, BỊ, C¡ theo 
thứ tự là góc ngoài tại đỉnh A, B, C của tam giác đó. Trong các khẳng định 
sau, khẳng định nào đúng ? 
(A) Ai > BỊ >Ế ; (B) Bị >Ổi >Ât; 
(C) Ci > Âi > BI : (D) Ếi > BỊ > AI. 

1.3. So sánh các cạnh của một tam giác cân, biết rằng nó có một góc ngoài 
bằng 407. 

14. Cho tam giác ABC với AB < AC. Trên cạnh BC lấy một điểm M bất kì khác 


B và C. Chứng minh rằng AM < AC. 
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1.5. 


1.6. 


§2. 


H. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
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Cho tam giác ABC với AB < BC < CA. Trên các cạnh BC và AC lần lượt lấy 
hai điểm M và N (khác A, B, C). Chứng minh rằng MN < AC. 


Cho tam giác ABC có góc A tù. Trên cạnh AB lấy điểm D (khác A và B), 
trên cạnh AC lấy điểm E (khác A và C). Chứng minh rằng DE < BC, 


Quan hệ giữa đường vuông góc và đường 1M: 
đường xiên và hình chiếu 


Cho hình I1. So sánh các độ dài AB, AC, AD, AE. 


ở B 
M 
A C 
BC D E N 
Hình I Hình 2 


Cho hình 2. Chứng minh rằng MN < BC. 


Cho tam giác ABC cân tại Á có AB = ÁC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ cung tròn 
tâm A có bán kính 9cm. Cung đó có cắt đường thẳng BC hay không, có cắt 
cạnh BC hay không 7 Vì saơ ? 


Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa Á và C (BD không vuông góc với AC). 
Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BD. 
Šo sánh AC với tổng AE + CF. 


Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Gọi E và F là chân 
các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thắng BM. Chứng minh rằng 


AB< BE+BF. 


Cho tam giác ABC cân tại A, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng 
độ đài AD nhỏ hơn cạnh bên của tam giác ABC. 


Cho hình 3 trong đó AB > AC. Chứng minh ràng EB > EC. 


` 


18. 


B H C B 


Hình 3 Hình 4 


Cho hình 4. Chứng minh rằng 


BD + CE < AB + ÁC. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


2.2. 


To, 


2.4. 


Cho đường thẳng đ và điểm A không thuộc d. Trong các khẳng định sau dây 
khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai 2 


(A) Có duy nhất một đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thắng d. 

(B) Có duy nhất một đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thăng d. 

(C) Có vô số đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng d. 

(D) Có vô số đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng d. ` 

Hãy vẽ hình minh hoa cho các khẳng định đúng. 

Qua điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH và các 
đường xiên AB, AC đến đường thẳng d (H, B, C đều thuộc d). Biết rằng 
HB < HC. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 

(A)AB> AC; (B) AB=E=AC; 

(Œ)AB<AÁC; (D) AH > AB. 

a) Hai tam giác ABC; A'BC' vuông tại A và A' có AB = AB, AC > AC. 
Không sử dụng định lí Py-ta-po, chứng minh rằng BC > BC, 

b) Hai tam giác ABC, A'BC' vuông tại A và A' có AB = A'B, BC > BC", 
Không sử dụng định lí Py-ta-go, chứng mình rằng AC > A'C. 


Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi BD là đường phân giác của góc B (D e AO). 
Chứng minh rằng BD < BC. 


39 


2.5. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng xy. 


2.6. 


§3. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 
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a) Tìm trên đường thẳng xy hai điểm M, N sao cho hai đường xiên AM và 
AN bằng nhau. 


b) Lấy một điểm D trên đường thẳng xy. Chứng minh rằng : 
e Nếu D ở giữa M và N thì AD < AM; 

e Nếu Ð không thuộc đoạn thẳng MN thì AD > AM. 

Cho điểm P nằm ngoài đường thẳng d. 


a) Hãy nêu cách vẽ hai đường xiên PQ, PR sao cho PQ = PR và QPR = 609, 


b) Trong hình dựng được ở câu a), cho PQ = 1§cm. Tính độ dài hình chiếu 
của hai đường xiên PQ, PR trên d. 


Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. 

Bất đẳng thức tam giác 

Có thể có tam giác nào mà độ đài ba cạnh như sau không : 
a) 5cm; lŨcm ; 12cm ? 

b) Im ; 2m ; 3,3m ? 

c) 1,2m; Ím; 2,2m ? À 


Cho tam giác ABC có AB = 4cm, ÁC = Iem. 
Hãy tìm độ dài cạnh BC biết rằng độ dài này 


là một số nguyên (cm). M 
Cho hình 5. Chứng minh rằng : 
l C 
MA +MB< [A +IB<CA+(CB. - Hình 5 


Tính chu vi của một tam giác cân có hai cạnh bằng 4m và 9m. 
Cho tam giác ABC trong đó BC là cạnh lớn nhất. 
a) Vì sao các góc B và C không thể là góc vuông hoặc góc tù ? 


b) Gọi AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC. So sánh AB + AC với 
BH +CH trôi chứng minh rằng AB + AC > BC. 


“ 24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


Cho hai điểm A và B nằm vẻ hai phía của ý X 
đường thẳng d. Tìm điểm C thuộc đường 
thẳng đ sao cho tổng AC + CB là nhỏ nhất. 


Ba thành phố A, B, C trên bản đồ là ba đỉnh 
của một tam giác, trong đó AC = 30km, 


AB = 70km. Hình 6 B 


a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 
40km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không ? Vì sao ? 

b) Cũng hỏi như trên với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 100km. 
Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa B và C. 

Chứng minh rằng AD nhỏ hơn nửa chu vị tam giác ABC. 

Cho điểm M nằm trong tam giác ABC. Chứng minh rằng tổng MA + MB + MC 
lớn hơn nửa chu vị tam giác ABC. 

Tính chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó bằng 3dm 
và 5dm. : 


29. Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng 7cm và 2cm. Tính độ dài cạnh còn 
lại biết rằng số đo của nó theo xentimét là một số tự nhiên lẻ. 

30*. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 
AM< AB+AC, 

Bài tập bố sung 

3.1. Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác ? 
(À}) 1cm, 2cm, 2,5cm ; (B) 3cm ; 4cm, 6cm ; 
(Œ 6cm, 7cm, 13cm h (D) 6cm, 7cm, 12cm. 

3.2. Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 10cm. Trong các số đo sau đây, 


3.3. 


số đo nào là độ đài cạnh thứ ba của tam giác đó ? 

(A) 6cm ; (B) 7cm ; (C) 8cm ; (D) 9em. 
Có hay không tam giác với độ dài các cạnh là 

a) 1m ; 2m và 3m ? 


b) 1,2dm ; 1dm và 2,4dm ? 


6.BT TUÁN 7J2-A 4I 


3.4. 


3.5. 
3.6. 


đi 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 
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Hãy tìm cạnh của tam giác cân, nếu hai cạnh của nó bằng 
a) 7cm và 3cm ; 


b) S§em và 2cm ; 
©) IŨcm và 5cm, 
Chứng minh rằng trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất. 
Chứng minh "bất đẳng thức tam giác mở rộng" : Với ba điểm A, B, C bất kì, 
ta CÓ 
AB+AC>BC. 


Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng một phía của d và AB không 
song song với d. Một điểm M di động trên d. Tìm vị trí của M sao cho 
ÍMA — MBÍ là lớn nhất. 


Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 


Cho hình 7. Điền vào chỗ trống : ^ 
GK=..CK:AG=..GM;@GK =...CG ; 

AM=...AG;AM=...ƠM. * 

Chứng minh rằng nếu một tam giác có hai 

đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác B M C 

đó là tam giác cân. Hình 7 


Tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 34cm, BC = 32cm. Kẻ đường trung 
tuyến AM. 


a) Chứng minh rằng AM 1 BC. 

b) Tính độ đài AM. 

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Vẽ điểm D sao cho G là trung điểm 
của AD. Chứng minh rằng : | 

a) Các cạnh của tam giác BGD bằng : các đường trung tuyến của tam 
giác ABC 


b) Các đường trung tuyến của tam giác BGD bảng một nửa các cạnh của 
tam giác ABC. 


Tam giác ABC có BC = IÔcm, các đường trung tuyến BD và CE. Chứng 
minh rằng BD + CE > 15cm. 


§.BT THẮN 7/2-E 


3ó. 


Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA. 
Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BC Gọi K là giao điểm của AE 
và CD. Chứng minh rằng DK = KC. 


37*. Theo kết quả của bài 64 chương II, SBT Toán 7 tập một ta có : Đoạn thẳng 


38*. 


nối trung điểm hai cạnh của một tam giác thì song song với cạnh thứ ba và 
bằng nửa cạnh ấy. 

Vận dụng kết quả trên để giải bài toán sau : Cho tam giác ABC, đường trung 
tuyến AD. Kẻ đường trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi ], K theo thứ tự là 
trung điểm của GA, GB. Chứng minh rằng : 

a) IK / DE, IK = DE. 

b) AG= h AD. 


Cho tam giác ABC vuông tại Á, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia 
MA lấy điểm D sao cho MD = MA. 


a) Tính số đo góc ABD. 
b) Chứng minh : A ABC = A BAD. 
€) So sánh độ dài AM và BC. 


39*, Tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC. Chứng minh 


ràng BAC =900. 


Bài tập bổ sung 


4.1. 


4.2. 


Cho tam giác ABC. Trên đường trung tuyến AM của tam giác đó, lấy hai 
điểm D, E sao cho AD = DE = EM. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng DE. 
Khi đó trọng tâm của tam giác ABC là : 


(A) điểm.D; (B) điểm E ; 
(C điểm O ; (D) cả (A), (B), (C) đều sai. 
Hãy chọn phương án đúng. | 


Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD. Gọi G là điểm nằm giữa A và D 
sao cho _ = F . Tia BG cắt AC tại E, ta CG cắt AB tại F. Khẳng định nào 
sau đây sai ? 

BG 
An B) —=-_—; 
ì } EG ˆ 
(CO) E là trung điểm của cạnh AC;  (D) F là trung điểm của cạnh AB. 
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4.3. 


4.4. 


4.5. 


§5. 


40. 


ÁI. 


Hai đoạn thắng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Gọi E và F 
theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AD và BD. Các đoạn thẳng CE 
và CT lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại I, J. Chứng minh rằng : 


AI=T=1B. 
Trong tam giác ABC, hai đường trung tuyến AA;¡ và BB¡ cắt nhau tại điểm O. 
Hãy tính diện tích tam giác ABC nếu điện tích tam giác ABO bằng 5cm'. 


Chứng minh rằng các trung tuyến của một tam giác phân chia tam giác đó 
thành 6 tam giác mà điện tích của chúng (đôi một) bằng nhau. 


Cho tam giấc ABC với đường trung tuyến AD. Trên tia AD lấy điểm E sao 
cho AD = ĐE, trên tia BC lấy điểm M sao cho BC = CM. 


ä) Tìm trọng tâm của tam giác AEM. 

b) So sánh các cạnh của tam giác ABC với các đường trung tuyến của tam 
giác AEM. 

c) So sánh các đường trung tuyến của tam giác ABC với các cạnh của tam 
giác ÁEM. 


Tính chất tìa phân giác của một góc 

Hình 8 là thước có khoảng cách giữa hai lẻ song song với nhau bằng h, Để 
vẽ tia phân giấc của góc XOy, ta áp một lề của thước vào cạnh Ox rồi kẻ 
đường thẳng a theo lê kia, sau đó làm tương tự với cạnh Oy ta kẻ được 
đường thẳng b, Vì sao giao điểm M của a và b nằm trên tia phân giác của 
góc xÔy ? 


b X 
E= ^ =ẽ.—==- 
a 
Y 


Hình 8 


Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng hai đường phản giác của hai góc ngoài 
tại B và C và đường phân giác trong của góc A cùng đi qua một điểm. 


42. 


43. 


44. 


Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc trung tuyến AM sao cho D cách 
đều hai cạnh của góc B. 


Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau 
tại O. Tìm tập hợp các điểm cách đều 
hai đường thẳng AB và CD. 


Đề vẽ đường phân giác của góc xOy có 
đỉnh O nằm ngoài tờ giấy, bạn Minh đã 
vẽ các điểm A, B như trên hình 9. 
Đường thẳng AB có là đường phân giác 
của góc xOy hay không ? Vì sao ? 


Bài tập bổ sung 


%1. 


5.2. 


5.3. 


5.4. 


Cho góc xOy bằng 60”, điểm M nằm trong góc đó và cùng cách Ox, Oy một 
khoảng bằng 2cm. Khi đó đoạn thẳng OM bằng 

(A) 2cm; (R) 3cm; (Q ácm ; (D) 5cm. 

Hãy chọn phương án đúng. 

Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy. Gợi M, N lần lượt là chân đường 
vuông góc kẻ từ A đến Ox, Oy. Biết AM = AN = 3cm. Khi đó 

(A) OM =ON > 3cm ; (B) OM = ON < 3cm ; 

(C) OM=ON =3cm ; (DOMzON. 

Hãy chọn phương án đúng. 

Cho góc đỉnh O khác góc bẹt. 

a) Từ một điểm M trên tia phân giác của góc O, kẻ các đường vuông góc 
MA, MB đến hai cạnh của góc này. Chứng minh rằng AB L OM. 

b) Trên hai cạnh của góc O lấy hai điểm C và D, sao cho OC = OD. Hai 
đường thẳng lần lượt vuông góc với hai cạnh của góc O tại C và D cắt nhau ở E. 
Chứng minh OE là tia phân giác của góc O. 

Cho tam giác cân ABC, AB = AC. Trên các cạnh AB, ÁC lần lượt lấy 
hai điểm P, Q sao cho ÁP = AQ. Hai đoạn thẳng CP, BQ cắt nhau tại O. 
Chứng minh rằng : 

a) Tam giác OBC là tam giác cân. 

b) Điểm O cách đều hai cạnh AB, ÁC. 

c) AO đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC và vuông góc với nó. 
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5.5. 


§6. 
45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


30. 


31. 


32. 


b.E lộ 
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Cho hai đường thẳng song song a, b và một cát tuyến c. Hai tia phân giác 
của một cặp góc trong cùng phía cắt nhau tại [. Chứng minh rằng I cách đều 
ba đường thẳng a, b, c. 


Tính chất ba đường phân giác của tam giác 


Cho tam giác ABC cán tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, gọi l là giao 
điểm các đường phân giác của tam giác. Chứng minh rằng ba điểm A, G, ï 
thẳng hàng. 


Cho tam giác ABC. Hãy tìm một điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến 
mỗi đường thẳng AB, BC, CA là bằng nhau, đồng thời khoảng cách này là 
ngắn nhất. 


Tam giác ABC có đường trung tuyến AM đồng thời là đường phân giác. 
Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác cân. 

Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường phân giác BD, CE cát nhau ở K. 
Chứng minh rằng AK đi qua trung điểm của BC. 

Cho tam giác ABC cân tại A, D là trung điểm của BC. Gợi E và F là chân 
các đường vuông góc kẻ từ D đến AB và AC. Chứng minh rằng DE = DF, 
Cho tam giác ABC có Â = 709, các đường phân giác BD, CE cắt nhau ở L 
Tính BỊC. 

Tính góc A của tam giác ABC biết rằng các đường phân giác BD, CE cắt 
nhau tại Ï trong đó góc BIC bằng : 

a) 1202; b)ơ (œ>90°), 


Cho tam giác ABC. Các tia phân giác các góc A và C cất nhau ở I. Các 
đường phân giác các góc ngoài tại đỉnh A và C cắt nhau ở K. Chứng minh 
rằng ba điểm B, L, K thẳng hàng. 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Các tia phân giác của các góc B và C cắt 
nhau ở I. Gọi Ð và E là chân các đường vuông góc kẻ từ [ đến AB và ÁC. 

a) Chứng minh rằng AD = AE. 

b) Tính các độ dài AD, AE biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm. 


Bài tập bổ sung 


6.1. 


Cho tam giác ABC. Trẻn tia phân giác của góc B, lấy điểm O nằm trong tam 
giác ABC sao cho O cách đều hai cạnh AB, AC. Khẳng định nào sau đây sai ? 
(A) Điểm O nằm trên tỉa phân giác của góc A. 

(B) Điểm O không nằm trên tia phân giác của góc €. 

(C) Điểm O cách đều AB, BC, 

(D) Điểm O cách đều AB, AC, BC. 


6.2. Cho tam giác ABC có A=B+€ Hai đường phân giác của góc À và góc C 


6.3. 


6.4. 


§7. 
S4. 


35. 


56. 


57. 


cắt nhau tại O. Khi đó góc BOC bằng 
(A)§5°; (B) 90” ; (C) 135° ; (Đ) 150”. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh 
của tam giác đó. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần 
lượt tại E và F. Chứng minh EF = BE + CF. 


Hai đường phân giác AA¡ và BB; của tam giác ABC cắt nhau tại M. Hãy tìm 
các gốc ACM, BCM nếu 


a) AMB = 1360 ; b) AMB = I1IP. 


Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 
Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC. Chứng minh rằng 
ba điểm A, D, E thẳng hàng. 


Cho hai điểm D, E nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC. Chứng 
minh rằng A BDE = A CDE. 


Cho đường thẳng d và hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ d. 
Tìm một điểm C nằm trên d sao cho C cách đêu A và B. 


Đường trung trực d của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành hai phần I và II 
như trên hình 10. Cho điểm M thuộc phần I và điểm N thuộc phần II. 
Chứng minh rằng : 

a) MA < MB; 

b) NA >NB. 
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S8. 
59, 


60. 


61. 


62. 


63. 


B 
Hình 10 Hình !I 


Cho hình I1. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD. 

Cho hai điểm A, B và một đường thẳng d. Vẽ đường tròn tâm O đi qua hai 
điểm A, B sao cho O nằm trên đường thẳng d. 

Cho đoạn thẳng AB. Tìm tập hợp các điểm C sao cho tam giác ABC là tam 
giác cân có đáy là AB. 

Cho góc xOy bằng 60”, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điểm B sao cho 


Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đường trung trực 
của AC. 


a) Chứng minh rằng OB = OC,. 

b) Tính số đo góc BỌC. 

Cho hình 12, M là một điểm tuỳ ý nằm trên 
đường thẳng a. Vẽ điểm C sao cho a là đường 
trung trực của AC, 

4) Hãy so sánh MA + MB với BC. 

b) Tìm vị trí của điểm M trên đường thẳng a 
để MA + MB là nhỏ nhất. 

Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm Hình !2 

A và B nằm về một phía của khúc sông 

thẳng. Tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây một trạm bơm sao cho tổng 
chiều dài đường ống dẫn nước từ C đến A và đến B là nhỏ nhất. 


Bài tập bổ sung 


7.1. Trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, lấy hai điểm phân biệt M, N. Khi đó, 
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khẳng định nào sau đây đúng ? 


(A) AMN z BMN ; (B) MAN z MBN ; 
(C© MNA + MNB ; (D) AAMN = ABMN. 


7.2. 


7.3. 


7.4. 


TU, 


7.6. 


Cho hai tam giác cân chung đáy ABC và ABD, trong đó ABC là tam giác 
đều. Gọi E là trung điểm của AB. Khi đó, khẳng định nào sau đây sai ? 


(A) Đường thẳng CD là đường trung trực của AB. 

(B) Điểm E không nằm trên đường thẳng CD. 

(C) Đường trung trực của AC đi qua B. 

(D) Đường trung trực của BC đi qua A. 

Đường trung trực của cạnh BC trong tam giác ABC cắt cạnh AC tại D. 
Hãy tìm : 

a) AD và CD nếu BD = 5cm ; AC = 8cm ; 

b) AC nếu BD = 1!1,4em ; AD = 3,2em. 

Trong tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau 
tại điểm D nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng : 

a) D là trung điểm của cạnh BC. 

b) Ầ =B+ c. 

Chứng minh rằng nếu trong tam giác ABC có hai cạnh AB và AC không 
bằng nhau thì đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A không vuông góc 
với BC. 

Cho đường thẳng d và hai điểm À, B nằm về một phía của d sao cho AB 
không vuông góc với d. Hãy tìm trên d một điểm M sao cho |MA - MBI| có 
giá trị nhỏ nhất. 

Tính chất ba đường trung trực của tam giác 

Cho tam giác ABC. Tìm một điểm O cách đều bađiểểm  bB 

A,B,C. : 

Cho hình 13. Chứng minh rằng ba điểm B, K, C thẳng hàng. 

Dựa vào kết quả của bài 65, hãy chứng minh rằng : D K 

a) Các đường trung trực của tam giác vuông đi qua 

trung điểm của cạnh huyền 

b) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với E 


cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền Hình !3 
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Ñ1. 


Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài 
là đường tròn) bị gẫy (h.14). Hãy nêu 
cách xác định tâm của đường viễn. 


68. Cho tam giác ABC cân tại À, đường trung 
tuyến AM. Đường trung trực của AC cắt 
đường thắng AM ở D. Chứng minh rằng ' 
DA =DB, Nình 14 
69. Cho tam giác ABC có A là góc tù. Các đường trung trực của AB và của AC 
cắt nhau ở O và cắt BC theo thứ tự ở D và E. 
a) Các tam giác ABD, ACE là tam giác gì ? 
b) Đường tròn tâm O bán kính OA đi qua những điểm nào trong hình vẽ ? 
Bài tập bổ sung 
8.1. Cho tam giác cân (không đều) ABC có AB = AC. Hai đường trung trực của 
hai cạnh AB, AC cát nhau tại O. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng ? 
(A) OA >OB; (B) AOB > AOC ; 
(Œ@ OA L BC; (D) O cách đều ba cạnh của tam giác ABC. 
§.2. Cho tam giác ABC vuông tại Á. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của ba 
cạnh AB, AC, BC. Gọi O là giao điểm của ba đường phân giác. Khi đó, tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm : 
(A)O: (B)P; (@Q;: (D)R. 
Hãy chọn phương án đúng. 
§.3. Cho tam giác ABC có A = 100°. Các đường trung trực của AB và AC lần 
lượt cắt BC ở E và F. Tính EAE. 
8.4. Cho tam giác ABC có góc A là góc tù. Các đường trung trực của AB; AC 


§9. Tính chất ba đường cao của tam giác 


70. 


71. 
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cắt nhau tại O và lần lượt cát BC tại M, N. Chứng minh rằng AO là tia phân 
giác của góc MAN. 


Cho tam giác ABC vuông tại B. Điểm 
nào là trực tâm của tam giác đó 2 


Cho hình 15. 
a) Chứng minh : CÍ L AB. 
b) Cho ACB - 40°. Tính BID, DEE. 


Hình 15 


T.BT TUÁN 7/2-B 


Tên 


73. 


74. 


75. 


76. 


71, 


78. 


79. 


&0. 


81*. 


Bài tập bổ sung 


9.1. 


Cho H là trực tâm của tam giác ABC không vuông. Tìm trực tâm của các 
tam giác HAB, HAC, HBC. 

Tam giác ABC có các đường cao BD và CE bằng nhau. Chứng minh rằng 
tam giác đó là tam giác cân. 

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao C 

AH. Tìm trực tâm của các tam giác ABC, 

AHB, AHC. E x 
Cho hình l6. Có thể khẳng định rằng các 

đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một A B 
điểm hay không ? Vì sao ? s 

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung 

tuyến AM. Qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với AM. Chứng minh rằng d 
song song với BC. 

Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. 
Kẻ đường cao AE của A ABC, đường cao AF của Á ACD. Chứng minh rằng 
EAF =900. 

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CH cắt tia phân giác của góc A 
tại D. Chứng minh rằng BD vuòng góc với AC. 

Tam giác ABC có AB = AC = 13cm, BC = IOcm. Tính độ dài đường trung 
tuyến AM. 


lHnh l6 


Cho tam giác ABC có B, € là các góc nhọn, AC > AB. Kẻ đường cao AH, 
Chứng minh rằng HAB< HAC. 

Cho tam giác ABC. Qua mỗi đỉnh A, F Ạ Ẻ 
B,C kẻ các đường thẳng song song với 

cạnh đối diện, chúng cắt nhau tạo 

thành tam giác DETF (h. L7). 

a) Chứng minh rằng A là trung điểm 

của EF. : 

b) Các đường caø của tam giác ABC là 


các đường trung trực của tam giác nào ? D 
Hình 17 


Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau : 
(A) Trực tâm của mội tam giác bao giờ cũng năm trong tam giác. 


(B) Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng nằm ngoài tam giác. 


$I 


9.2. 


9.3. 


9.4. 


9.5. 


9,6. 


(C) Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng trùng với một đính của 
tam giác. 

(D) Cả ba khẳng định trên đều sai. 

Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Khi đó trực tâm của tam giác 
ABC là giao điểm của : 

(A) Ba đường trung tuyến; ' (B) Ba đường phân giác ; 

(C) Ba đường trung trực ; (D) Ba đường cao. 

Hãy chọn phương án đúng. 

Cho tam giác ABC có hai đường cao AH, BK cắt nhau tại điểm M. Hãy tính 
góc AMB biết A = 559, Ñ = 670. 

Cho tam giác nhọn ABC cân tại đỉnh A. Hai đường cao xuất phát từ đỉnh B 
và đỉnh C cất nhau tại M. Hãy tìm các góc của tam giác ABC, biết 
BMC = 1402. 

Chứng minh rằng trong một tam giác, tia phân giác của một góc trong và hai 
tia phân giác của hai góc ngoài không kể với nó đồng quy tại một điểm, 
điểm đó cách đều ba đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác. 

Cho tam giác ABC. Hai đường phân giác của các cặp góc ngoài đỉnh B và C, 
đỉnh C và A, đỉnh A và B lần lượt cắt nhau tại A', B, C. Chứng minh rằng 
AA', BB, CC' là các đường cao của tam giác A'BC. Từ đó suy ra giao điểm 
của ba đường phân giác của tam giác ABC là trực tâm của tam giác A'BC., 


Bài tập ôn chương III 


82. 


83. 


84. 
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Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho 
BM = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho CN = CA. 


a) Hãy so sánh các góc AMB và ANC. 

b) Hãy so sánh các độ dài AM và AN., 

Cho tam giác ABC có AB < ÁC, đường cao AH. Chứng minh rằng : 
HB< HC, HAB< HAC (Xét hai trường hợp : B nhọn và B tù). 


Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn 
thẳng có độ đài 1cm, 2em, 3cm, 4cm, 5cm. 


§Š. 


8ó. 


§?. 


88. 


89. 


Cho bốn điểm A, B, C, D như trên hình 18. Hãy tìm một điểm M sao cho 
tổng MA + MB + MC + MD là nhỏ nhất. 


B 


D B M C 


Hình !8 Hình 19 
Cho hình 19 trong đó G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng : 
3) SAoc = 2ŠGMC ' 
Ð) SGMB = 5ŠGMC ) 
©) SAGB EŠAGC = ŠpGC- 
Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A thuộc cạnh Ox, điểm B thuộc cạnh Oy. 
a) Hãy tìm điểm M nằm trong góc xOy, cách đều Ox, Oy và cách đều A, B. 
b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thoả mãn các điều kiện trong câu a) ? 


Cho góc xOy khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy 
riêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy. 


Cho hình 20 trong đó giao điểm O của hai đường thẳng a và b nằm ngoài 
phạm vi tờ giấy. Chỉ vẽ hình trong phạm vi tờ giấy, hãy vẽ đường thẳng d đi 
qua A sao cho đường thẳng đ cũng đi qua O nếu kéo dài đường thẳng d ra 
ngoài phạm vi tờ giấy. 


Hình 20 Hình 21 
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90. Đường trung trực d của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành hai phần 
(không kể đường thắng d) : phần chứa điểm A kí hiệu là Pạ.. phản chứa 
điểm B kí hiệu là Pg (h. 21). 

a) Gợi M là một điểm của P„. Chứng minh rằng MA < MB, 

b) Gọi N là một điểm của Pụ. Chứng minh rằng NB < NA. 

c) Gọi K là một điểm sao cho KA < KB, Hỏi rằng K nằm ở đâu : trong PA, Pp 
hay trên d ? 


91, Cho tam giác ABC, các đường phân giác của các góc ngoài tại B và € cắt 
nhau ở E. Gợi G, H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến 
các đường thăng BC, AB, AC. 


a) Có nhận xét gì về các độ dài EH, EG, EK ? 
b) Chứng minh AE là tia phân giác của góc BÁC, 
c) Đường phân giác của góc ngoài tại ÀA của tam giác ABC cát các đường 
thăng BE. CE tại D, F. Chứng mính rằng EA vuông góc với DF. 
đ) Các đường thắng AE, BF, CD là các đường gì trong tam giác ABC ? 
e) Các đường thẳng EA, FB, DC là các đường gì trong tam giác DEF ? 
Bài tập bổ sung 


LIH.L. Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung 
tuyến xuất phát từ cùng một đỉnh. 


HI.2. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AD, BE vuông góc với nhau. 
Chứng minh rằng BC < 2AC. 


IIL3. Ba đường phân giác AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại O. Kế 
đường vuông góc OG đến BC. Chứng minh rằng BQG = COD. 

HIL4. Cho tam giác ABC cân tại B có B= 112. Kẻ đường cao.AH và đường phân 
giác AD của tam giác đó. Tính các góc của tam giác AHD. 


III.S. Cho tam giác ABC cân tại C. Kẻ các đường cao AA¡ và BB¡ của tam giác 
đó. Hai đường cao này cắt nhau tại M. Chứng minh rằng đường thẳng MC là 
đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
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HL6. 


II.7. 


IH.8. 


Cho tam giác ABC có A = 1309. Gọi C, B là các điểm sao cho AB là đường 
trung trực của CC' và AC là đường trung trực của BB. Hai đường thắng CB 
và BC' cát nhau tại A'. Hãy tìm bên trong tam giác A'BC điểm cách đều ba 
cạnh của tam giác đó. 

Dựng các hình vuông ABDE và ACFG bên ngoài tam giác nhọn ABC 
cho trước. 

a) Gọi H là điểm thuộc đường thẳng BC sao cho AH L BC. Gọi I, J là các 
điểm thuộc đường thẳng AH sao cho EI L AH và GJ L AH. Chứng minh 


AAEH = AEÀI, AACH = AGAI. 
Từ đó suy ra đường thẳng AH cắt EG tại trung điểm K của EG (tức là AK là 
trung tuyến của tam giác AEG). 


b) Gọi L là điểm thuộc đường thẳng AK sao cho K là trung điểm của AL. 
Chứng minh AL = BC. 


c) Chứng minh AABL = ABDC. Từ đó suy ra CD là một đường cao của tam 
giác BCL. 


d) Chứng minh rằng các đường thẳng AH, BF, CD đỏng quy. 
Cho tam giác ABC. 


a) Qua trung điểm D của cạnh BC, kẻ đường thẳng song song với AB, nó cắt 
cạnh AC tại E. Qua E, kẻ đường thẳng song song với BC, nó cắt AB tại E. 
Chứng minh ACDE = AEFA. Từ đó suy ra E là trung điểm của cạnh AC. 

b) Chứng minh rằng đường thẳng đi qua các trung điểm hai cạnh của một 
tam giác thì song song với cạnh thứ ba của tam giác đó. 

c) Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trực tâm của 
tam giác có ba đỉnh là trung điểm ba cạnh của tam giác ABC. 


bà) 


§1. 


S6 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN, ĐÁP SỐ 


Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 


(h. 22) AB = BC = A ABC cân tại B 


=C=A. 
¬n. 5 
BC > AC — A>B (quan hệ giữa cạnh và góc 
đối điện). 
Vậy C=A >8. B 5 


Đ Hình 22 
(h. 23) B=180 —80” — 409 = 600. 


A>B>€=—=.E€ > AC > AB (quan hệ giữa cạnh và góc đối điện). 


À 
A 
80 
40` 
B C B D C 


Ninh 23 Hình 24 


(h. 24) XétA ABD : B>D¡ (vì B>90°) nên AD > AB. 
Ta có : Dạ > B (vì D; là góc ngoài của Á ABD) nên D; > 8> 909, 
Xét A ADC : Da >€ (vì B„ >90°) nên AC > AD. 


Vậy AB< AD < AC. 
Câu I, 2, 3 đúng. Câu 4 saI. 


(h. 25) BKC > A = 908. 


A BKC có BKC > (vì BKC > 909) nên BC > BK. 
B B 


Hình 25 . Hình 26 


(h. 26) Kẻ DH L BC. 

A ABD = A HBD (cạnh huyền — góc nhọn) > AD = DH. 

A DHC vuông tại H > DH < DC (cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền). 
Suy ra AD < DC. 


(h. 27) Vẽ điểm D sao cho M là trung điểm của AD. 
A AMB= A DMC (c.g.c) nên AB = CD, Â¡ =Ö. 
Ta có AC > AB, AB= CD nên ÁC > CD. 
A ÁCĐ có ÁC > CD nên D > Ä. 
Vậy Â¡>Â¿. 

Á 


Hình 27 B Hình 28 
(h. 28) Trên AC lấy E sao cho AE = AB. 
A ADE = A ADB (c.g.c) © Ê = Bị. Ta lại có Bị >C (góc ngoài A ABC) 
riên Eq >€. 
A DEC có Ê¡ > € nên DC > DE. 
Do BD = DE nên BD < DC. 


B 
(h. 29) Xét A ABC vuông tại A có 8 = 309. 
Cần chứng minh AC = 25C D 
Trén CB lấy D sao cho CD = CA. ÀA ACD cân có 
C=60° nên là tam giác đêu. Suy ra A, =600, 
AD = AC=CD. ng 0à 
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A ABD có B=309, Á+ =30° nên là tam giác cân, suy ra AD = BD. 


Đo đó AC = 2BC 


. 10. (h. 30) a) Nếu AC < AB thì B<C€ (góc đối A 

diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn). Điều 
này không xảy ra vì theo đề bài B>€. 
b) Nếu AC = AB (thì ÁA ABC cân tại À nên B C 
B=É, Hình 30 
Điều này không xảy ra vì theo đề bài B>€. 
Từ câu a) và câu b) suy ra : AC > AB. Ta đã chứng minh được định lí : 
'“Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn”. 

Bài tập bổ sung 

11. Do A là góc tù nên A_ lớn nhất. Vậy có A>B»€. 
Từ đó suy ra BC > AC > AB. Chọn (D). 

12. Tacó Ai =180® - A ; Bị = 1809 —B ; Cị = 1802 ~ €, Theo giả thiết ta 
cố AB < BC < ÁC. Từ đó suy ra lộ <A< 8. Vậy ếi > AI > Bị . Chọn (C). 

1.3. Theo giả thiết, tam giác cân này có một gốc ngoài bằng 40” nên nó có một 
góc trong bằng 180” — 40” = 140”. Góc trong này không thể là góc ở đáy của 
tam giác cân mà phải là góc ở đỉnh. Vậy cạnh đáy của tam giác cân lớn hơn 
hai cạnh bên của nó. 

1.4. (h.bs.1) Ta có MỊ + M2 = 1802 nên chỉ A 
có hai khả năng xảy ra ứng với các vị trí 
của M trên BC là : 


MỊ > 909 hoặc Mạ > 909. 


° Nếu Mị >90° thì tam giác AMC có 6 M lệ 
góc M; tù nên AM < AC, Hình b+.1 


se Nếu M¿ > 90° thì trong tam giác ABM có AM < AB. Kết hợp với giả 
thiết AB < ÁC, ta suy ra AM < AC. Vậy ta luôn có AM < AC, 


L5. 


1.6. 


§2. 


11. 


12. 


(h.bs.2) Kẻ đoạn thăng AM. Xét tam giác 


B 
MÁC. Chứng minh tương tự như bài 1.4, ta M 
có MN < a, trong đó a là đoạn lớn nhất 
trong hai đoạn thẳng MA và MC. Nếu ta 7ˆ 
chứng mình được MA < AC và MC < AC thì 


sẽ suy ra được a < ÁC, từ đó có MN < AC, Hình bx.2 


Trong tam giác ABC có AB < AC, M e BC (MzB,MzC); Chứng minh 
tương tự bài 1.4, ta có AM < ÁC. Mặt khác MC < BC < CA. Vậy a < AC, 
suy ra MN < AC, 


(h.bs.3) 
Xét tam giác CDE. Ta có ÊI >Â,màA là — Ñ 
góc tù nên Ei là góc tù. b 
Suy ra CD > DE. (1) 
Xét tam giác BCD. Ta có Ồị > A nên Bì b- B ề 
là góc tù. Suy ra BC > CD. @) 
Hình b‹.3 
Từ (1) và (2) suy ra BC > DE. Re 
Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, 


đường xiên và hình chiếu 


(h31) AB < AC (đường vuông góc ngắn Ầ 
hơn đường xiên). 
BC < BD< BE AC < AD < AE (quan hệ 
giữa đường xiên và hình chiếu). 
Vậy AB< AC< AD < AE. B C _ 

(h. 32) Hình chiếu AN < hình chiếu AC 


= đường xiên BN < đường xiên BC. (đ) 

Hình chiếu AM < hình chiếu AB — đường KỈ 

xiên NM < đường xiên NB. (2) 

Từ (1) và (2) suy ra : N 


MN < BN < BC. Hình 32 


13. 


14. 


15. 
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(h. 33) Kẻ AH L BC. _ 
A AHB=A AHC (cạnh huyền — cạnh góc vuông) 
nên 10 10 


HB=HC=^— =6em. 


Xét A AHC vuông tại H. Theo định lí Py-tago: B `~--. ~- ”“D €C 


AHỀ = AC? -— HC2 =102 ~62 =64 Hình 33 
= AH =8§(em). 


Do 9cm > 8cm nên cung tròn tâm A bán kính 9cm cắt đường thẳng BC. 


Gọi D là giao điểm của cung đó với đường thẳng BC (giả sử D và C nằm 
cùng phía với H trên đường thẳng BC). 


Đường xiên AD nhỏ hơn đường xiên AC nên hình chiếu HD nhỏ hơn hình 
chiếu HC. Do đó D nằm giữa H và C. Vậy cung tròn tâm A nói trên cắt 
cạnh BC. 


(h. 34) Xét A ADE vuông tại E : 
AE<AD (1) 
Xét A CDF vuông tại F : 
CE<CD (2) 
Từ (1) và (2): AE + CF < AD + CD = ÀC. Hình 34 


> 


(h. 35) A ABM vuông tại A —= AB < BM. 
Do đó : AB< BE+ME q) 
và AB< BE - MF (2 
A MAE =A MCE (cạnh huyền — góc nhọn) B 

=> ME=ME. ) 

Từ (1), (2), (3) suy ra : 
AB+ AB< BE + BF. 

Do đó ^ M C 


BE + BF F 
Hình 35 


2AB<BE+BF nên AB< 


16. 


(h. 3ó) Kẻ AH L BC, 


— Nếu D trùng H thì AD < AC vì AH < AC (đường vuông góc nhỏ hơn 
đường xiên). 


- Nếu D không trùng H, giả sử D nằm giữa H và C. Ta có HD < HC 
—= AD < AC (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn). 
Vậy AD nhỏ hơn cạnh bên của A ABC. 


A 
Á 
B H DC G ¿ Ề 
Hình 3ó Hình 37 
17. (h.537) AB> AC= HB > HC (đường xiên lớn hơn thì hình chiếu lớn hơn). 
HB > HC > EB > EC (hình chiếu lớn hơn thì Ạ 
đường xiên lớn hơn). D 
E 
18.  (h. 38) A ABD vuông tại D > BD < AB. 
A ACE vuông tại E —= CE < ÁC. 
Suy ra : BD +CE< AB + AC, B C 
Bài tập bổ sung S161” 


2.1. Ta biết rằng có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước, vuông 


góc với một đường thẳng cho trước và có vô số đường thăng đi qua một điểm 
cho trước cắt một đường cho trước. Bởi vậy, có duy nhất một đường vuông 
góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng d và có vô số đường xiên kẻ từ điểm A 
đến đường thẳng d. 


(A) Đúng ; Ề (B) Sai ; _ (C) Sai ; (D) Đúng. 
hị 
B C HD E G 
Hình b4 
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2.2. 


2.3. 
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.† 


Trong hình bs.4, AH là đường vuông góc (duy nhất) và AB, ÁC, AD, 
AE, AG là những đường xiên kẻ từ A đến d (có thể kẻ được vô số đường 
xiên như thế). 


Theo định lí so sánh giữa hình chiếu và đường xiên ta có : 


HB < HC > AB< AC. Chọn (C). 


a) (h.bs.5) 

Do AC > A'C nên lấy được điểm C\ _ 

trên cạnh AC sao cho AC; = A'C. _ c 
| 


Ta có tam giác vuông ABC; bằng 

tam giác vuông A'BC, suy ra BC 

= BC;,. Mặt khác hai đường xiên 

BC và BC, kẻ từ B đến đường 

thẳng AC lần lượt có hình chiếu A B A B 
trên AC là AC và AC. Vì ÁC > 
ÁC¡ nên BC > BC,, suy ra BC > 
BC. 


Nình b..5 


b) Dùng phản chứng : 

® Giả sử AC < A'C,. Khi đó theo chứng minh câu a) ta có BC < BC. Điều 
này không đúng với giả thiết BC > BC. 

* Giả sử AC = A'C, Khi đó ta có AABC = AA'BC' (c.g.c). Suy ra BC = BC. 
Điều này cũng không đúng với giả thiết BC > BC. Vậy ta phải có 
AC»>AC. 

(Nếu sử dụng định lí Py-ta-go thì có thể giải bài toán như sau : 

Trong tam giác vuông ABC có BC = AB + AC”. (1) 
Trong tam giác vuông ABC có BC?= A'B2+ A'C°, Ẫ (2) 
Theo giả thiết AB = A'B nên từ (1), (2) ta có : 

— Nếu AC > A'C thì AC? > A'C?, suy ra BC? > BC” hay BC > BC'; 


— Nếu BC > BC' thì BC > BC”, suy ra AC” > A'C” hay AC > AC). 


2.4. 


2.5. 


(h.bs.6) 

Do BD là tia phân giác của góc ABC : 
nên tia BD ở giữa hai tia BA và BC, 
suy ra D ở giữa A và C, hay AD < ÁC, 
Hai đường xiên BC, BD lần lượt có 
hình chiếu trên AC là AC và AD. Hơn 
nữa AD < ÁC, suy ra BD < BC. (Một 
cách tương tự, ta cũng chứng mình 
được đoạn thẳng nối B với trung điểm 
của đoạn thắng AC nhỏ hơn BC). Hình bsóö 


A D C 


a) Phản tích bài toán : Giả sử M và N là hai điểm của đường thẳng xy mà 
AM = AN. Nếu gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ điểm A đến xy thì 
HM, HN lần lượt là hình chiếu của các đường xiên AM, AN. 


Từ AM = AN suy ra HM = HN, từ đó xác định được hai điểm M, N. 
Giải (h.bs.7) 
Kẻ AH vuông góc với xy (H e xy). 


Lấy hai điểm M, N trên xy sao cho 
HM =HN. q@) 


(Dùng compa vẽ một đường tròn tâm 
H, bán kính tuỳ ý ; đường tròn này cắt 
đường thắng xy tại hai điểm M,N 
thoả mãn HM = HN): 

Hai đường xiên AM, AN lân lượt có 
hình chiếu là HM và HN, do đó từ (1) 
suyra AM =AN. Hình bs.7 


< 


H D À Ỳ 


b) » Xét trường hợp D ở giữa M vàN. 

- Nếu D = H thì AD = AH, suy ra AD < AM (đường vuông góc ngắn hơn 
đường xiên). 

— Nếu D ở giữa M và H thì HD < HM, do đó AD < AM (đường xiên có hình 
chiếu ngắn hơn thì ngắn hơn). 

— Nếu D ở giữa H và N thì HD < HN, do đó AD < AN. 

Theo a) ta có AM= AN nên AD < AM. 

Vậy khi D ở giữa M và N thì ta luôn có AD < AM. 


2.6. 


§3. 


19. 


20. 
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« Xét trường hợp D không thuộc đoạn thẳng MN (D e xy). Khi đó HD > HM 
(hoặc HD > HN) nên AD > AM. 

a) Phân tích bài toán 

Giả sử PQ và PR là hai đường xiên kẻ 
từ P đến d sao cho PQ = PR và 
GPR =60°. Gọi H là chán đường 
vuông góc kẻ từ P đến d. Khi đó 
APHQ = APHR (cạnh huyền, cạnh 
góc vuông), suy ra HPQ = HPR = 309, 
Từ đó ta suy ra cách vẽ bai đường 
xiên PQ và PR. 


Giải (h.bs.8) 


Hình bs.8Ñ 


Kẻ PH .L d(H e d). Dùng thước đo góc để vẽ góc HPx bàng 30”, Tia Px cắt 
d tại điểm Q. Trên d lấy điểm R sao cho HR = HQ. Hai đường xiên PQ và 
PR lần lượt có hình chiếu trên đ là HQ và HR. Do HQ = HR nên PQ = PR. 


Hơn nữa QPR = 2HPQ = 609. 

b) Hướng dẫn 

+ Tam giác PQR có PQ = PR và QPR = 60°, tam giác đó là tam giác gì ? 
© PQ = I§cm = QR =7 ; HỌ = HR =? 


Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác 

a) Có tam giác mà ba cạnh là 5cm, I0cm, 12cm vì mỗi cạnh nhỏ hơn tổng 

hai cạnh kia. 

b) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 1m ; 2m ; 3,3m vì có một cạnh lớn 

hơn tổng hai cạnh kia : 3,3 > 1 + 2. 

c) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 1,2m ; 1m ; 2,2m vì có một cạnh 

bằng tổng hai cạnh kia : 2,2 = 1,2 + 1. 

(h. 39) Theo bất đẳng thức tam giác : 

AB- AC<BC< AB+ AC xiểi ' 

=4-I<BC<4+l n C 
= 3 <BC < 5. Hình 39 


 nT Y®lãi T2 


21. 


22. 


23. 


24. 


Do độ dài BC bằng một số nguyên (cm) nên BC = 4cm. 


(h. 40) Xét A AMI : MA < MI + IA. ^ 
Cộng MB vào hai vế : : 
MA + MB < MI + [A + MB 
= MA +MB<[IB+IA. () 
Xét A BỊC : IB < IC + CB, ng b 
Cộng LA vào hai vế : 
IB+IA < IC+ CB + IA 
=>IB+ IA <CA + CB. (2) 


Từ (1), (2)tacó MA + MB < IA +I[B<CA +CH. 


Cạnh 4m không thể là cạnh bên, vì nếu cạnh 4m là cạnh bên thì cạnh đáy 
lớn hơn tổng hai cạnh kia (9 > 4 + 4), trái với bất đẳng thức tam giác. 

Vậy cạnh 4m là cạnh đáy (thoả mãn 9 < 9 + 4). Chu vi của tam giác : 
4+9+09=22 (m). 

(h. 41) a) Giả sử B>90° thì AC > BC, trái A 

với giả thiết. 

Giả sử C>902° thì AB > BC, trái với 


giả thiết. 
Vậy 8, € là các góc nhọn. 

: n- ` sử 2 i8 & B H C 
b) Ta có điệm H năm giữa hai điểm B và C. Hình 4l 


AB>HB, AC >HC nên 
AB+ AC > HE + HC = BC. 
(h. 42) Gợi C là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng AB, C ' là điểm bất 


kì nằm trên đường thẳng d (C ' # C). Hãy chứng mình AC ' + C'B > AC + CB 


để suy ra C là điểm phải tìm. ' 
30 


B B 
Hình 42 Hình 43 
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25. 


26. 


4a 


(h. 43) Để trả lời câu hỏi của bài toán, cần xét khoảng cách BC. Xét A ABC 
ta CÓ : 
AB- AC<BC< AB+ AC 
tức là 70 — 30 < BC < 70 + 30 
hay 40 < BC < 100. 
a) Nếu máy phát sóng ở C có bán kính hoạt động bằng 40km thì ở B không 
nhận được tín hiệu vì BC > 40km. 
b) Nếu máy phát sóng ở C có bán kính hoạt động bằng 100km thì ở B nhận 
được tín hiệu vì BC < 100km. 
(h. 44) Xét A ABD : À 
AD< AB+ BD () 
XétAACD:  AD<AC+DC. (2) 
Cộng từng vế của (l) và (2) : 
2AD< AB+AC + (BD + DQ). 
UY ra : Ap<S. , `»? P 
(h. 45) Xét A AMB: 
MA+MB>AB () R 
XétAAMC:  MA+MC>AC (2) 
Xét A BMC : MB+MC>BC (3) 
Cộng từng vế của (1), (2), (3) : 
2(MA +MB + MC) > AB + AC + BC. É 
SUy Ta : Hình 45 
MA +MB+MC > ni , 
(h. 46) Cạnh 3dm có thể là 
cạnh bên, cũng có thể là 
cạnh đáy của tam giác cân. 
- Nến cạnh 3dm là cạnh 5 5 
bên thì chu vi của tam giác 
cân bằng : ệ ` : 
3+3 + 5= 11 (ám). 
- Nếu cạnh 3dm là cạnh : 
đáy thì chu vi của tam giác n _ 
cân bảng : 
3+ 5+5 = 13 (dm). Hình 46 


29. 


Gọi độ đài cạnh còn lại là x (cm). Theo bất đẳng thức tam giác : 
7—2<x<7+2, tức là 5 <x<09. 

Do x là một số tự nhiên lẻ nên x = 7. P 

Cạnh còn lại bằng 7cm. 

(h. 47) Vẽ điểm D sao cho M là trung điểm của AD. 

A AMB =A DMC (c.g.c) nên AB = CD. B C 

Xét ACD: AD< AC + CD nên AD < AC + AB. 

Do AD = 2AM nên 2ÀM < AC + AB, 

AB+AC : 


Suy ra AM< 2 


Hình 47 


Bài tập bổ sung 


3.1. 
3.2. 


3.3. 


Bộ ba không thoả mãn bất đẳng thức tam giác là 6cm, 7cm, 13cm. Chọn (C). 
Tìm phương án để có bất đẳng thức tam giác. 

Đáp số : (D). 

a) Không có, vì I + 2 không lớn hơn 3. 

b) Không có, vì 1,2 + 1 không lớn hơn 2,4. 


3.4. a) Vì 3 + 3 < 7 nên tam giác cân đó có cạnh bén bằng 7cm và cạnh đáy 


3:5, 


bằng 3cm. 


b) Cạnh bên bằng 8cm và cạnh đáy bằng 2cm. 
c) Cạnh bên bằng 10cm và cạnh đáy bằng 5cm. 


(h.bs.9). 

Giá sử CD là một dây của đường tròn D 
bán kính R và AB là một đường kính của DHIÊE To, 
nó. Ta có : C 


~ Nếu C, O, D không thẳng hàng thì mà 
trong tam giác OCD có 


CD < OC + OD <2R = AB. 
- Nếu C, O, D thẳng hàng thì 
CD =OC +OD =2R = AB. 


Vậy trong mọi trường hợp ta luôn có 
đường kính là dây lớn nhất. Hình be.9 


3.6. 


3.7. 


§4. 


31. 


32. 
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— Nếu A, B, C không thẳng hàng thì BA €C 
trong tam giác ABC ta có AB + AC > BC. 

- Nếu A, B, C thẳng hàng và A ở 
giữa B và C hoặc trùng B, C (h.bs.10a) 


a) 


thì AB+ AC = BC. HN š 
- Nếu A, B, C thẳng hàng và A ở l 

ngoài B, C (h.bs.10b) thì AB + AC > BC. Hình bs,10 
Vậy với ba điểm A, B, C bất kì ta luôn có AB + AC > BC. 

(h.bs.11) 


Vì AB không song song với d nên AB cắt d tại N. 
Với điểm M bất kì thuộc d mà M không trùng với N thì ta có tam giác MAB. 
Do đó 

ÍMA - MB| < AB. 
KhiM =N thì 

ÍMA ~- MB| = AB. 
Vậy ÌMA - MB| lớn nhất là bằng AB, 
khi đó M = N là giao điểm của hai đường 


thẳng d và AB. Hình bs.11 
Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác A 
(h. 48) GK =2CK ; G =2GM; K 
1 3 
Hình 48 


AM =3GM. 


(h. 49) Xét A ABC có các đường trung tuyến BD, CE bằng nhau. Gợi G là 
giao điểm của BD và CE. 


2 1 2 ề 
Tacó BGE=_—BD, GD=—BD, CGE=—CE, 

3 3 3 
GE =- CE. Do BD = CE nên BG = CG, GD =GE. E D 
Do đó A BGE = A CGD (c.g.c), suy ra BE = CD. 
Ta lại có BE =.. ,CD= LẠC nên AB = AC. 

3 2 B C 

Vậy A ABC là tam giác cân. Hình 49 


33. 


34. 


3S. 


(h. 50) a) A AMB = AÁ AMC (c.c.c) À 
— AMB — AMC. 
Talạicó  AMB+AMC=180° 344 34 


nên AMB= AMC =90°. Vậy AM L BC. 


b) A AMC vuông tại M nên theo định lí Py-ta-go : B M 5 
AM =AC”—~MC” = 347 ~16” = 1156~256 = 900 BIBHEI 
=> AM= 30cm. 


(h. 51) a) Gọi AM, BN, CP là các đường trung 
tuyến của A ABC. Ta có GD = ÁG = 2GM và 
GD = GM + MD nên GM = MD. 


A BMD = A CMG (c.g.c), suy ra 


BD=€ŒCG = C (q1) 
à 2 
Ta có ĐEN @2) 
GD= AG= AM. @) TỐ 9 


Từ (1), (2), (3) suy ra các cạnh của A BGD bằng : các đường trung tuyến 
của A ABC. 

b) Gọi GE, DE là các đường trung tuyến của A BGD, Hãy chứng mình 
BM= 25C, GE= -AB, DF=AN= SẠC 


(h. 52) Gọi G là giao điểm của BD và CE. Theo bất A 
đảng thức trong tam giác GBC : 

GB + GC > BC = 10 em 
> 2BD+SCE > 10cm 


=> BD+CE> Š-I0em= 15em. 


Hình 52 
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37. 
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(h. 53) Xét A ACD, ta có CB là đường trung Kt 
tuyến. 


Điểm E thuộc đoạn CB và CE= 2Œ nên E là 


trọng tâm của Á ACD. 


Do đó AK là đường trung tuyến của À ACD, vậy 
CK =KD. 


Đ 


(h. 54) a) Áp dụng kết quả của bài 64 chương ]I, Hình 53 
SBT Toán 7 tập một vào các tam giác ABC 
và ABG, ta có : 


DE // AB, DE=--AB, 1K /AB, IK=--AB. 


Do đồ : DE // IK và DE = IK. A 
b) A GDE và A GIK có : 

DE = IK (câu a)) E 

GDE = GIK (so le trong, DE//IK) 

GED = GKI (so le trong, DE//IK) ñ 5 : 
Do đó A GDE = A GIK (g.c.g), suy ra GD = GI. b2 4 


Ta có GD = GI = LA nên AG=2AD. 


Chú ý - Như vậy ta đã chứng minh được đường trung tuyến BE cắt đường 
trung tuyến AD tại điểm G có AG= GÁD. Chứng minh tương tự, nếu kẻ 
đường trung tuyến CF thì đường trung tuyến CF cát đường trung tuyến AD 
tại điểm G ' có AG' =SAD, tức là G ' trùng với G. Điều đó chứng tỏ rằng : 
Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Dễ dàng 
chứng minh được điểm đó cách mỗi đỉnh của tam giác một khoảng bằng : 


đường trung tuyến đi qua đính ấy. 


38. 


39. 


(h. 55) a) A AMC = A DMB (c.g.c), suy ra 
AC = BD và € =MBD. 
Hai góc so le trong € và MBD bằng nhau nên AC // BD. Suy ra 


BAC + ABD =180° A 
(góc trong cùng phía). 
Ta đã có BAC = 909 nên ÁABD =909. 
b) A ABC và A BAD có : & ` : 
AB: cạnh chung 
BAC = ABD =909 
ÁC = BD (chứng minh trên). D 
Do đó A ABC = A BAD (c.g.c). Hình 35 


c) Từ câu b) suy ra BC = AD. 
Ta lại có AM =2AD nên AM =2BC. 


Chú ý : Từ bài toán trên ta suy ra : Trong tam giác vuông, đường trung tuyến 
ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. 


(h. 56) Ta có AM = BC, BM =MC nên À 
AM =BM =MC. 
A AMEB có AM = BM nên là tam giác cân, suy ra N ` 
B=Ai. q) Hình 56 
AAMC có AM =MC nên là tam giác cân, suy ra 
mm": 2) 
Từ (1) và (2) suy ra : 


B+C=A¡+Ã¿ =BAC. 
Ta lại có B+C+ BAC =1802 (tổng ba góc của AABC) nên B+€ = BAC =9009. 
Vậy BAC =909. 


Chú ý. Từ bài toán trên ta suy ra : Nếu một tam giác có đường trung tuyến 
ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. 
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Bài tập bổ sung 


4.1. 


4.2. 


4.3. 


44, 


4.5. 
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Do khoảng cách từ trọng tâm tới một đỉnh của tam giác bằng : độ dài 


đường trung tuyến đi qua đỉnh đó nên E là trọng tâm của tam giác ABC. 


Chọn (B). 


Do ba đường trung tuyến của một tam giác đồng quy tại trọng tâm của tam 


Suy VốẾ vò : X.AŠ , DI. _ 
giác và trọng tâm cách môi đỉnh một khoảng băng 5ñ độ dài đường trung 


] 


tuyến đi qua đỉnh đó nên (B) sai (vì Er =—). Chọn (B). 


G 2 
(h.bs.12) Gọi O là giao điểm của hai đoạn 
thẳng AB và CD. Xét hai tam giác ACD và 
BCD. Từ giá thiết suy ra I, J lần lượt là trọng 
tâm của tam giác ACD và tam giác BCD, 


Do đó OI = SẠO, AI= SÁO, OJ = 3B, 


BỊ = “go. 

3 
Theo giả thiết ÀAO = BO nên 
[=OI+OI= SÁO=AI =BT 
(h.bs.13) Ta có 


2 : 2 
SAOB = 3 SAArB (v AO= Di Ôn, 


| | 

SABA, = 2 SARC (vì BÀI = 3 

Từ đó SUY ra S3ABC = 2SABAI = 3SAon- 

Nếu SAog = 5cmẺ thì S.pẹ= 3.5 = 15 (cm). 


Xét sáu tam giác được đánh số là : 1, 2, 3, 
4,5, 6(h. ba.14). 

Chứng minh hoàn toàn tương tự như bài 4.4 
ta CỔ 


1 
SGAB ~ ŠGBC = SŠGCA = 3 SABC: 


Hình bs.!3 


À 


Hình bs.!4 


4.6. 


Ta lại có 

Sĩ = S%, 5š = S¿, S; = S (vì mỗi cặp tam giác có chung đường cao và hai đáy 
bằng nhau, vậy sáu tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có điện tích bằng nhau). 
(h.bs.15) 


a) Do AD = DE nên MD là một 
đường trung tuyến của tam giác 
AEM. Hơn nữa, do 


CD= Jcb = JcM 
2 2 


nên C là trọng tâm của tam giác Ễ 
AEM. Hình bs.15 


b) Các đường thẳng AC, EC lần lượt cắt EM, AM tại F, I. Tam giác AEM có 
các đường trung tuyến là AF, E], MD. Ta có AADB = AEDC (c.g.c) nên 
AB=EC. 


Vậy : AC = SÁT :BC=CM= MD ; AB=RC= TEL 


c) Trước tiên, theo giả thiết, ta có AD = DE nên AD = AE. 
Gọi BP, CQ là các trung tuyến của AARC. 


ABCP = AMCEF (c.g.c) > BP = FM = 2EM. Ta sẽ chứng minh CQ = SAM. 
Ta có 


AABD = AECD = BAD = CED = AB//EC = QAC = ÍCA. 
Hai tam giác ACQ và CAI có cạnh ÁC chung, QÁC = ICA, 


AQ = AB = SEC = IC nên chúng bằng nhau. 
Vậy CQ = AI= ,AM. 


Tóm lại : AD = _ RP= EM và CQ = GAM. 


73 


§5. Tính chất tia phân giác của một góc 


40. (h. 57) Kẻ MH L Ox, MK | Oy. Do chiều rộng của thước bằng h nén 
MH = MK = h. Do đó M thuộc tia phân giác của góc xOy. 


Hình 57 Hình 58 


41. (h. 58) Gọi K là giao điểm của hai đường phân giác của hai góc ngoài tại B 
và C, 


Kẻ KD L AB, KE 1 BC, KF L ÁC. 


K thuộc tia phân giác của CBD = KD = KE. (D 
K thuộc tia phân giác của BCE = KE = KE. (2) 


Từ (1) và (2) suy ra KD = KF. 


Vậy K thuộc tia phân giác của BAC, tức là đường phân giác trong của góc 
A cũng đi qua điểm K. 


42. (h. 59) Điểm D phải đựng là giao điểm của đường trung tuyến AM và tia 
phân giác của góc B. 


Hình 59 Hình 60 
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43. 


(h. 60) Xét điểm M nằm trong góc AOC. Tập hợp các điểm M cách đều OA 
và OC là tia phân giác Ox của góc AOC. 


Tương tự, xét điểm M nằm trong các góc AOD, DOB, BOC, tập hợp các 
điểm M là các tia phân giác Oy, Ox', Oy', 


Vậy tập hợp phải tìm gồm hai đường phàn giác xx', yy` của các góc tạo bởi 
hai đường thẳng AB, CD. 


(h. 61) Đường thẳng AB là đường phân 
giác của góc xOy. 

Giải thích : 

AD= AE = A thuộc tia phân giác của 
góc xÒy. 

BM = BN = B thuộc tia phân giác của 
góc xÓy. 

Vậy AB là đường phân giác của góc xOy, Hình 61 


Bài tập bổ sung 


5.1. 


5.2. 


5.3. 


Do M cùng cách Ox, Oy những khoảng bằng nhau nên M nằm trên tia phân 
giác của góc xOy. Gọi A là chân đường vuông góc kẻ từ M đến Ox thì tam 
giác vuông AOM là "một nửa" tam giác đều. 

Vậy OM = 2MA = 4cm. Chọn (C). 

Dễ thấy OMAN là một hình vuông nên OM = ON = AM = 3cm. 

Cách khác : Do A nằm trên tía phân giác của góc xOy nên tam giác MAO 
vuông cân tại M, bởi vậy MO = MA = 3cm. 

Tương tự, NO =NA = 3em. Chọn (C). 
(h.bs.16) 

a) Gọi H là giao điểm của AB và OM. 
Xét hai tam giác vuông AOM 
và BOM. Ta có cạnh huyền ƠM chung, 
MA = MB (vì M thuộc tia phân giác 
của góc O). Vậy AAOM= ABOM. 
Suy ra OA =OB. Từ đó có AAOH =ABOH 
(c.g.c). Suy ra OHA = OHB = 909, B 6 
tức là OM L AB. Hình bv.16 
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5.A. 


b) Để chứng minh OE là tia phân giác của góc O, ta cần chứng minh hai tam 
giác vuông COE và DOE bằng nhau. Hai tam giác này có cạnh huyền OE, 
chung và OC = OD (giả thiết) nên chúng bằng nhau. Suy ra EOC = EOD, 
hay OE là tia phân giác của góc O. 

(h.bs.l7) 

a) Ta sẽ chứng minh tam giác OBC có hai góc OBC và OCB bằng nhau. 


Ta có AABQ = AACP (c.g.c) nên ACP =ABQ. : 


Mặt khác ACB = ABC do tam giác ABC cân 

tại A nên OCB - OBC/ Suy ra tam giác OBC 

cân tại O. 

b) Hai tam giác AOB và AOC có cạnh AO P W 
chung, AB = AC (giả thiết), OB = OỌC (theo a)). 
Vậy AAOB = AAOC (cccc). Suy ra OAB = OAC 
hay AO là tia phân giác của góc BÁC. Suy ra 
O cách đều hai cạnh AB, AC. Hình bs.17 

c) Gọi giao điểm của AO với BC là H. Hai tam giác AHB và AHC có cạnh 
AH chung, AB = AC và BAH = CAH (theo b)). Vậy AAHB = AAHC. 
Suy ra HB = HC và AHB = AHC = 907, tức là AO L BC và AO đi qua 
trung điểm của BC. 


5.5. (h.bs.I8) 
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Gọi A, B, C lần lượt là chân đường vuông góc 
kẻ từ I đến a, b, c. Xét hai góc trong cùng 
phía E và F. Do [ thuộc tia phán giác của góc 
E nên IA = IC. Œq) 
Do I thuộc tia phân giác của góc F nên 
IC=IB... (2) 


Từ (1) và (2) suy ra IA = IB = IC, tức là I cách 
đều ba đường thẳng a, b, c. Hình bs.18 


§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 


45. 


46. 


Ai. 


(h. 62) G là trọng tâm của AABC nên G thuộc 

đường trung tuyến AM. (1 

Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở 

đỉnh cũng là đường trung tuyến nên I cũng thuộc 

đường trung tuyến AM. (2) B M 


Từ (1) và (2) suy ra A, G, ï thẳng hàng. THỊ HIỆP 


(h. 63) Điểm cách đều các đường 
thắng AB và BC nằm trên các 
đường phân giác (trong và ngoài) 
của góc B, 


Điểm cách đêu các đường thẳng 
AB và AC nằm trên các đường 
phân giác (trong và ngoài) của 
góc A. 


Điểm cách đều các đường thẳng 
AB, BC, CA là giao điểm của 
các đường phân giác trên, đó là 
bốn điểm I,K, M,N. 


Để khoảng cách nói trên là ngắn 
nhất, ta chọn điểm I, giao điểm 
của các đường phân giác trong 
của AABC. 


Hình ó3 


(h. 64) Kéo dài AM đoạn MD = AM. _ 
AAMB = ADMC (c.g.c) => Â¡ =D, AB=CD. 
Ta có Â¡ =Az, Â¡ =D nên À+ =D. Do đó AACD cân, suy ra 


AC=CD, 
Từ (1) và (2) suy ra AB = AC. Vay AABC là tam giác cân. 


() 


(2) 


T7 


49. 


50. 
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A 
A 
B M '® 
H K 
D B M C 


Hình 64 Hình 65 


Cách giải khác. Kẻ MH L AB, MK L ÁC (h.65). AM là tia phân giác của 
góc Á nên MH = MK. 


AMHB = AMKC (cạnh huyền — cạnh góc vuông) —> B=€. 
Vậy AABC là tam giác cân. 


(h. 66) Các đường phân giác BD và CE cất nhau ở K nên AK là đường phân 
giác của góc Á. 


Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng là đường trung 
tuyến, do đó AK đi qua trung điểm M của BC, 


Á À 
E D 
E F 
B M C B D C 


Hình 66 Hình 67 
(h. 67) AABC cân tại A nên đường trung tuyến AD cũng là đường phân giác. 


Theo tính chất tia phân giác của một góc, D thuộc tia phân giác của góc A 
nên cách đều hai cạnh của góc, do đó DE = DE. 


(h.68) AABC có A =70° nên 
B+C =180° -702 =1100. 


¬. `... ˆ^ ^ B+C 1109 
Do Bị =B¿, C¡ =Ca nên BỊ + = R = h = 


BIC =180° — (Bị +¡) =180° —55° = 1259. 


Hình 68 Hình 69 
5I. (h.69)a) ABIC có BIC =120° nên 
Bị +C¡ =1809 —120° = 609. 

Suy ra: B+=60°.2= 1209, 

Do đó : A = 1809 -120° = 609, 

b) Bị +Ê¡ =180® —œ 

B+C =2(180° ~œ) = 360 —2øœ 
A =180 —(B+€) = 180° — (3609 —2œ) 
= 1800 —3609/+ 2œ = 2ơ ~ 1802. 


52. (h. 70) Các đường phân giác của các góc 
ngoài tại A và C của AABC cắt nhau tại K nền ` 
BK là tỉa phân giác của góc B (xem bài 4]). Đề 


Các tia phân giác các góc A và C của AABC 
cắt nhau tại I nên BI là tía phân giấc của góc 
B. Do đó ba điểm B, I, K thẳng hàng. B C 


53. - (h.71)a) AI là tia phân giác của góc A nên là  á lÁU 
ID=EE, () 
Các tam giác vuông ADI, AEI có ĐAI=EAl=45° nên là tam giác 
vuông cân, do đó 
AD =ID, AE = IE. (2) 
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Từ (1) và (2) suy ra AD = AE, A 
b) Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam 


D E 
giác vuông ABC : 
BC” = AB? + AC? =62+8Ÿ 
=36+64=100 B F C 
= BC = I0 (cm). Hình 7] 


Kẻ IF L BC. AIBD = AIBF (cạnh huyền — góc nhọn) => BD = BF. 
AICE = AICF (cạnh huyền — góc nhọn) — CE = CT. 
Ta có : 
AB+ AC - BC = AD + ĐB + AE + EC - BE - CF. 
Do BD = BF, CE = CF nên : 
AB+AC- BC =AD + AE 
=6+§—-ID=AD+AE 
= AD+ AE=4(cm). 
Theo câu a) ta có AD = AE nên AD = AE = 2cm. 
Bài tập bổ sung 
6.1. Điểm O cách đều AB, AC nên O thuộc tia phân giác của góc A. Mặt khác, 
O thuộc tia phân giác của góc B nên O là giao điểm của ba đường phân giác 
của tam giác ABC. Vậy (B) sai còn (A), (C, (D) đúng. 
Đáp số - (B). 
6.2. Tam giác ABC có A =B+C nên nó vuông tại A ; AO, CO lần lượt là tỉa 
phân giác của A và C nên BO là tia phân giác của B. Ta có 
OBC + ÓCB = 2(Ê +€) = 45° nên BOC = 1359. Chọn (C). 


6.3. (h.bs.19). Vĩ điểm I cách đều ba cạnh của 
tam giác ABC và nằm trong tam giác nên I 
là giao điểm của ba đường phân giác của 
tam giác ABC, tức là BI, CI lần lượt là tia 
phân giác của góc B và góc C. Do EF//BC 
nên Bị = lị (so le trong), suy ra l2 = Bạ. 
Vậy tam giác EBI cân tại E, tức là EI=EB. ° 
Tương tự ta có FI = FC. 

Vậy EF = EI + IF = BE + CE. 1463060216 


A 
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6.4. (h.bs.20) 


§T. 
54, 


3š. 


Do ba đường phân giác của một tam giác 
đồng quy tại một điểm nên CM là tia phân 
giác của góc C. 


a) S(Â + B) = MAB + MBA ~ 180° ~ AMB 


= 1809 -1369 = 44”. 


Hình bs.20 


Suy ra A + B = 2.44 = 889. Suy ra C = 1809 — 88° = 929, 


Vậy ACM = BCM = 929 : 2 = 469. 


b) Ta có 2Â + B) = 1802 —1119 = 699. Suy ra A + B = 1389. 


Suy ra C = 180° — 138 = 425. Vậy ACM = BCM = 21°. 


Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 


(h. 72) AABC cân tại A > AB = AC 

= A thuộc đường trung trực của BC. 
ADBC cân tại D > DB = DC 

= D thuộc đường trung trực của BC. 
AEBC cân tại E > EB = EC 

= E thuộc đường trung trực của BC. 

Vậy ba điểm A, D, E thẳng hàng, 


(h. 73) D thuộc đường trung trực của BC —> DB = DC. 


E thuộc đường trung trực của BC —> EB = EC. 


-D ABDE = ACDE (c.c.c) 


Hình 7⁄4 


Hình 72 
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S6. 


7. 


38. 


39. 
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(h. 74) Vẽ đường thẳng m là đường trung trực của AB. Giao điểm của m với 
d là điểm C phải tìm. 


Chú ý : Nếu AB L d thì không tìm được điểm C. 


(h. 75) a) Gọi C là giao điểm của MB và d. Ta có : CA = CB (tính chất 
đường trung trực). 


Do đó : MB = MC + CB = MC + CA. 
Xét AACM: MA <MC + CA. 
Do đó MA < MB. 
b) Chứng minh tương tự câu a) ta được NB < NA. x 
C D 
B 
Hình 75 Hình 76 


(h. 76) AC = AD = A thuộc đường trung trực của CD. 
BC = BD —= B thuộc đường trung trực của CD. 
Vậy AB là đường trung trực của CD, do đó AB L CD. 


(h. 77) Vẽ đường trung irực m của AB, Giao điểm của m và đ là tâm O 
phải dựng. 


Chú ý : Trường hợp m // đ thì không dựng được điểm O. Trường hợp m trùng 
d thì có vô số điểm O, do đó có vô số đường trön thoả mãn bài toán. 


C 


Hình 77 Hình 76 


+ 


ø0. 


61. 


q2. 


(h. 78) Các điểm C phải tìm có tính chất CA = CB và ba điểm A, B, C không 
thẳng hàng. Tập hợp các điểm C là đường trung trực của AB, trừ trung điểm 
M của AB. 


(h. 79) a) Ox là đường trung trực của AB 


=OA=OB () 
Oy là đường trung trực của AC 
=> OA =OC. (2) 


Từ (1) và (2) suy ra OB = OC. 
b) AAOC cân tại O => Ôi =Õ; ; 


AAOB cân tại O = Ö¿ =Öa. 


Suy ra : Ôi +Öạ =Ô; +Ổa. 
Do đó : 
Ổ +Öa +Ö2 +Öa =2(Ö¡ +Öạ)= 2.xOy 
=2.60° = 120Ẻ. 


Vậy BOC = 1209. 


(h. 80) a) Gọi H là giao điểm của đường 
thẳng a với AC. 


AMHA = AMHC (c.g.c) MA =MC. 
Do đó 
MA + MB = MC + MB, 


Gọi N là giao điểm của đường thẳng a với 
BC (dễ chứng mình NA = NC). 


Nếu M không trùng với N thì 
MA + MB=MC + MB >C Hình 80 
(bất đẳng thức trong ABMC). 
Nếu M trùng với N thì 
MA + MB= NA + NB=NC + NB = BC. 
Vậy MA + MB > BC. 
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63. 


b) Từ câu a) ta suy ra : Khi M ưùng với N thì tổng MA + MB là nhỏ nhất. 
Áp đụng kết quả của bài 62. 


Bài tập bổ sung 


7.1. 


7.2. 


7.3. 


7.4. 


54 


Vì M thuộc đường trung trực của đoạn thắng AB nên MA = MB. Tương tự, 

NA =NB. Ta có AAMN = ABMN (c.c.c) nên các khẳng định (A), (B), (C) 

sai và (D) đúng. : 

Đáp số : (D). 

Hai tam giác cân ABC và ABD có chung đáy AB nên có CA = CR 

và DA = DB. Suy ra CD là đường trung trực của đoạn thăng AB, do đó E 

thuộc CD. 

Tam giác ABC là tam giác đều nên có AB = AC = BC, suy ra đường trung 

trực của BC đi qua À và đường trung trực của AC đi qua B. 

Đáp số - (Bì. 

(h.bs.21) 

a) Vì D thuộc đường trung trực của R 

BC nên DB = DC. Mặt khác, D ở giữa 

A và Cnên AD= AC - DC. 

Nếu BD = 5cm ; ÁC = 8cm thì 

CD= BD = 5em và ÀAD= 8Ñ— 5 = 3 (cm). 

b) AC = AD+DC = AD + BD ; Š 
= 3,2 + 11,4 = 14.6(cm). Hình bẹ.21 

(h.bs.22) 

a) Vì ba đường trung trực của (tam 

giác đồng quy nên D thuộc đường 

trung trực của cạnh BC, Mặt khác 

đường trung trực của cạnh BC đi qua 

trung điểm của BG nên D là rung 

điểm của cạnh BC. 

b) Ta có ADEB = ADEA (c.g.c) nên B D C 

B= ẨI. Tương tự G= À2. 


Suy ra ^ = Y + À2 = B + . Hình by.22 


7.5, (h.bs.23) 


Vì AM là đường trung tuyến của tam 
giác ABC nên M là trung điểm của 
cạnh BC. 
Giả sử AM L BC. Khi đó AM là 
đường trung trực của đoạn thẳng BC. 
Suy ra AB = AC. Điều này mâu thuẫn 
với giả thiết AB z AC. Vậy trung 
tuyến AM không vuông góc với BC. 
7.6. (h.bs.24) 


Ta có |MA - MB| > 0 với một điểm M tuỳ 
ý và |MA - MB| =0 chỉ với các điểm M 
mà MA = MB, tức là chỉ với các điểm M 
nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
Mặt khác M phải thuộc d. Vậy M là giao 
điểm của đường thẳng d và đường trung trực 
của đoạn thẳng AB. Có giao điểm này vì 
AB không vuông góc với d. 


_ 
B M C 
Hình bs.23 
B 
À 
đ M 
Hình bs.24 


Tóm lại : Khi M là giao điểm của d và đường trung trực của đoạn thắng AB 


thì MA — MB| đạt giá trị nhỏ nhất và bằng 0. 


§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác 


64. (h. 81) Điểm O phải tìm là giao điểm các đường trung trực của AABC. 


Hình 8i 


Hình 82 


6S. _(h. 82) KD là đường trung trực của AB = KA = KB = AK.AB cân tại K 
> Kì =K¿= AKB=2Ki h 
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66. 


67. 


68. 
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KE là đường trung trực của AC —= KA = KC > AKAC cân tại K 
> K› =K¿ > AKC =2K¿. 
Suyra  AKB+AKC=2K¡+2K¿ =2(K,+Ñ¿)=2DKE. () 
Ta lại có DA // KE (cùng vuông góc với AC) mà Ð=90° nên 
DKE = 900. (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : AKB+AKC = 1809. 
Vạy B, K, C thẳng hàng. 


a) Theo hình 82 của bài 65 ta suy ra điểm K nằm trên cạnh huyền BC của 
AABC vuông tại A. 

Điểm K là giao điểm của các đường trung trực của AB, AC nên KB = KA, 
KA =KC, do đó KB = KC. Điểm K lại nằm trên cạnh BC nén K là trung 
điểm của BC. Do đó đường trung trực của BC cũng đi qua K. 

Vậy các đường trung trực của tam giác vuông đi qua trung điểm của 
cạnh huyền. 

b) Theo chứng minh ở câu a), trung điểm K của BC có tính chất 
KB = KC = KA. Vậy đường trung tuyến AK bằng nửa cạnh huyền BC. 

(h. 83) Gọi A, B, C là ba điểm trên đường viên. Kẻ các đường trung trực của 
AB và của BC, chúng cắt nhau tại O. 


Điểm O cách đều ba điểm A. B, C nên là tâm của đường tròn. 


A 
B 
C 
: m 
O B M C 
Hình 83 Hình 84 


(h. 84) AABC cân tại ÀA, AM là trung tuyến nên AM cũng là đường trung 
trực của BC. D là giao điểm của các đường trung trực của BC và của AC nên: 
D cũng thuộc đường trung trực của AB. Vậy DA = DB. 


ø9. 


(h. 85) a) D thuộc đường trung trực của 
ABnên DA = DB, vậy AABD cân tại D, 
E thuộc đường trung trực của AC nên 
EA = EC, vậy AACE cân tại E. 

b) O là giao điểm các đường trung trực 
của AABC nên OA = OB = ÓC, Do đó 
đường tròn (O ; OA) đi qua A, B, C. 


Hình 85 


Bài tận bổ sung 


§.1. 


8.2. 


8.3. 


8.4. 


Vì O thuộc đường trung trực của cạnh AB nên OA = OB. Vì ba đường trung 
trực của một tam giác đồng quy nên OA là đường trung trực của BC, do đó 
OA 1 BC. Vì tam giác ABC cân tại A nên đường trung trực AO đồng thời là 
đường phân giác của góc A, do đó AAOB = AAOC, suy ra AOB = AOC. 
Do tam giác ABC cân tại A nhưng không là tam giác đều nên O không là 
giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC. Vậy O không cách 
đều ba cạnh của tam giác ABC. 

Đáp số : (C). 

Xem bài tập 66. 

Chọn (D). 

(h.bs.25) 

Vì E thuộc đường trung trực của đoạn thẳng A 

AB nên EA = EB, hay tam giác EAB cân tại 

đỉnh E. Suy ra B=ÁI. Tương tự, có 


lộ = À2. Ta có 
EAF = A -(ÀIi +A2)= A-(B+C). 
Mặt khác L5 Hình bs.2S 


B+€ = 1800 — Â = 1802 — 100° = 809, 
Do đó EAF = 100° — 80° = 209, 

(h.bs.26) 

Theo bài 8.3 ta đã có A1 = BỊ, A2 = Ci. (1l) 
Ta có O là giao điểm của ba đường trung 
trực của tam giác ABC nén OA = OB = ỌC, Hình bs.26 
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hay các tam giác OAB, OAC và OBC cân tại O. Suy ra OAB = OBA, 
OAC =ÓCA, OBC--ÓCB. Kết hợp với (1), ta có OBM = OAM, 


ÓCN = OAN, hay OAM = OBC = OCB = OAN. Vậy AO là tỉa phân giác 
của góc MAN. 


§9. Tính chất ba đường cao của tam giác 


79. (h. 86) Trong AABC vuông tại B: AB L BC nên AB A 
là đường cao, CB L AB nên CB là đường cao. 


B là giao điểm của các đường cao kẻ từ A và từ C nên 
là trực tâm của tam giác ABC. 


71. (h.87)a) Xét AABC, các đường cao AD, BE cất nhau B lô 
tại J nên I là trực tâm của tam giác. Vậy CI L AB, Hình 8ó 


b) Tam giác BEC vuông tại E, ta có : 
EBC = 909 ~ = 909 ~409 = 509, 
Tam giác BID vuông tại D, ta có : BID = 909 ~ [BD = 909 — 509 = 409, 


DIE = 1809 _ BID = 1809 —409 = 1409. 


^ 


Hình 67 Hình 6ä 


72. (h. 88) Trực tâm của AHAB là điểm C. 
Trực tâm của AHAC là điểm B. 
Trực tâm của AHBC là điểm A. 


S8 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


(h. 89) ABEC và ACDB có Ê=D =909 
cạnh huyền BC chung, 

cạnh gốc vuông BD = CE. 

Do đó ABEC = ACDB (cạnh huyền - cạnh góc Ề D 
vuông). Suy ra EBC - DCB. 

Tam giác ABC có hai góc bằng nhau nên làtam sg C 
giác cân. Hình 89 


(h. 090) Trực tâm của AABC là À. 
Trực tầm của AAHB là H. 
Trực tâm của AAHC là H. 


B C 
H D 
làn ¿>8 
A C A K B 
Hình 90 Hình 9ï 


(h. 91) Các đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm vì chúng là các 
đường cao của AEAB : EK 1 AB, AC L BE, BD L AE. 


(h. 92) AABC cân tại À, AM là đường trung A d 
tuyến nên AM là đường cao, do đó 

AM BC. () 
Ta lại có 

d1 AM. (2) 

B M C 
Từ (1) và (2) suy ra d // BC. 
Hình 92 


(h. 93) a) AABC cân tại A, AE là đường cao nên 
AE là đường phân giác. 


AACD cân tại A, AF là đường cao nên AF là đường phân giác. 
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AE và AF là các tia phân giác của hai góc kể bù BAC, CAD nên AE L AE. 


D 


B E C 
Hình 93 


Hình 94 


7§.  (h. 94) Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng là đường 


79. 


80. 


90 


cao, do đó AD L BC. 


Xét AABĐC, ta có AD L BC, CH L1 AB, AD 
và CH cắt nhau ở D nên D là trực tâm của 
tam giác. Vậy BD L AC. 


(h. 95) AABC cân tại A nên đường trung 
tuyến AM cũng là đường cao. 


Xét AAMC vuông tại M : 
AMˆ =AC2 —MC2 =132—32 


=169~—25 =144 =122. 
Vậy AM = 12cm. 


(h. 96) AABC có AC > AB nên B>€. 


Ta lại có B+Ai =90°, C+A; =902 nên 


§yÂ, CC), 


Do B>€ nên Âi<Âa. 
Chú ý : Sẽ sat lầm nếu giải như sau : 


Đường xiên AC > AB nên hình chiếu HC > HB. 


13 13 


B M C 
Hình 95 


A 


Hình 9ó 


Do HC > HB nên À2 > Â¡ (đối diện với cạnh lớn là góc lớn) (!) 


Từ HC > HB không suy ra được Â3 > š vì HC, HB, Âa : Ất là các cạnh 
và các góc trong hzi tam giác. Trong hai tam giác bất kì, không thể khẳng 
định đối điện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. 


61. (h.97)a) AABC và ACEA có : F A E 
ÁC : cạnh chung, 
CAB=ÁCE 
(so le trong, AB / DE), B C 
ACB =CAE 
(so le trong, BC // EE). 
Do đó AABC = ACEA (g.cg), ‹ 
suy ra BC = AE. Hình 27 
Chứng minh tương tự, BC = AF. Do đó A là trung điểm của EF. 
b) Gọi AH là đường cao của AABC. Ta có AH L BC, EF//BC nên AH 1 EF. 
Ta lại có A là trung điểm của EF nên AH là đường trung trực của EF. Như 
vậy đường cao AH của AABC là đường trung trực của EF. 
Chứng minh tương tự, đường cao BI của AABC là đường trung trực của DF, 
đường cao CK của AABC là đường trung trực của DE, 
Vậy các đường cao của AABC là các đường trung trực của ADEF. 
Chú ý : Ta đã có định lí : Các đường trung trực của ADEF gập nhau tại một 
điểm. Do đó các đường cao của AABC cũng gặp nhau tại một điểm. 
Bài tập bổ sung 
9.1. Trực tâm của tam giác nằm trong tam giác chỉ với tam giác nhọn, nằm 
ngoài tam giác chỉ với tam giác tù, trùng với một đỉnh của tam giác chi với 
tam giác vuông. Chọn (D). 
9.2. Chọn (D). Ạ 
9.3. (h.bs.27) 
Để tính góc AMB, ta cần tính AI ñI. 
Trong tam giác vuông AHB có Š 
Ái =90° - ABH = 909 —679 = 239, 
Trong tam giác vuông AKB có 
BỊ = 90° —=BAK = 90° —559 = 359. Hình by.27 
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9.5, 


9.6. 
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Vậy trong tam giác AMB có 


AMB = 1800 — (Ấn + BỊ) = 1809 — (23 + 359) = 1220, 
9.4. (hbs28) Xét tam giác vuông BKM. Do 


BMC = 140° nên Bị = 1409 — 909 = 509. 
Trong tam giác vuông AHB có 

A =90° — Bị = 909 — 50° = 400. 

Tam giác ABC cân tại A, có A = 402 nên 
B =€ = (180 - 409) : 2 = 709, 

(h.bs.29) Giả sử hai tia phân giác củà các 
góc ngoài tại đỉnh B và C của tam giác ABC 


cắt nhau tại O. Ta sẽ chứng minh AO là tia 
phân giác của góc À. 


Kẻ các đường vuông góc OH, OI, OK từ O 
lần lượt đến các đường thẳng AB, BC, AC. 


Vì BO là tía phân giác của góc HBC nên 


OH = ÖI. () 
Vì CO là tia phân giác của góc KCB nên 
OI =OK. (@) 


Từ (1) và (2) suy ra Ol = OH = OK. @®) 

Từ (3) suy ra AO là Ha phân giác của 
chứng minh. 

(h.bs.30) 

Ta có ÀA'.L AB vì chúng là hai ta phân giác 
của hai góc kê bù. Tương tự A'A L AC. Vì 
qua A chỉ có một đường vuông góc với ÀA' 
nên ba điểm E, A, C thẳng hàng và A'A L BC. 
hay Á'A là một đường cao của tam giác 
A'BC. Hoàn toàn tương tự ta chứng minh 
được BB và CC là hai đường cao của tam 
giác ABC. 

Mặt khác theo cách chứng minh của bài 9.5 
ta có AA,, BB, CC' là ba tia phân giác của 


K H 


B 


Hình bs.25 


Hình bs.29 
góc BÁC và ta có điểu phải 


Hình bs.30 


các góc A, B, C của tam giác ABC. Từ đó suy ra giao điểm của ba đường piiân 
giác của tam giác ABC là trực tâm của tam giác A'BC. 


Bài tập ôn chương II 
82.  (h.98)a) AABC có AB< AC nên 


ACB< ABC. @) 
AABM có AB = BM nên là tam giác cân. 


Suy ra M= ẨI , Ta lại có M+ Ai = ABC (góc ngoài của AABM) nên 


M= -ABC. (2) 
,.\ 
M B C Ñ 
Hình 98 
Chứng minh tương tự, Ñ= =` @) 


Từ (1), (2), (3) suy ra: N<M. 
b) AAMN có N<M nên AM< AN. 
$3. (h. 99) Xét các đường xiên kẻ từ A đến BC : 
Đường xiên AB < AC nên hình chiếu HB < HC. 
À 


a) 
Hình 99 


- Nếu B nhọn (h.99a) thì B+ Â¡ =C+ Ãz (cùng bằng 900). 
Xét AABC : AB< AC nên C <8. Do đó A; > Â¡ tức là HAB< HAC. 


- Nếu 8 tù (h.99b) thì B nằm giữa H và C nên HAB < HAC. 
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84. 


§S. 


§6. 
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Ta biết rằng mỗi cạnh của tam giác phải nhỏ hơn tổng hai cạnh kia. 
— Nếu cạnh lớn nhất của tam giác có độ dài 5cm thì hai cạnh kia có độ 
đài : 2cm, 4cm ; hoặc 3cm, 4cm. 
— Nếu cạnh lớn nhất của tam giác có độ đài 4cm thì hai cạnh kia có độ dài : 
2cm, 3cm. 
— Cạnh lớn nhất của tam giác không thể có độ dài 3cm. 
Vậy có ba tam giác với độ dài cạnh là : 
5cm, 2cm, 4cm ; 
5cm, 3cm, 4cm ; 
4cm, 2cm, 3cm. 
(h. 100) Xét M là một điểm tuỳ ý. Ta luôn có : 
MA +MC > AC (xảy ra dấu bằng nếu M thuộc 
đoạn thẳng AC). hu 
MB + MD > BD (xảy ra dấu bằng nếu M thuộc 
đoạn thẳng BD). C 
Do đó : b 
MA + MB + MC + MD > ÁC + BD (xảy ra dấu 
bằng nếu M là giao điểm của các đoạn thẳng AC và BD). 


Như vậy : Tổng MA + MB + MC + MD nhỏ nhất bằng AC + BD khi M là 
giao điểm của AC và BD. 


Hình !00 


(h. 101) a) Theo tính chất của trọng tâm tam giác : A 
AG = 2GM. 
Suy Ta SAGC = 25SGMC (vì đáy AG= 2ØM, chung 
chiều cao kẻ từ C). 
B) SGMB =ŠGMC (Vì đáy BM =MC, chung chiều ng M C 
cao kẻ từ G). Hình !01 


c) Ở câu a) ta CỔ : SAGC = 2SGMC : 


Ta lại có: Sạc =SQp (câu b)) nên S.sc =ŠAGg =SpgC- 


§7. 


89. 


(h. 102) a) Điểm nằm trong góc xOy cách đều Ox và Oy nằm trên tia phân 
giác Ot của góc xOy. 


Điểm cách đều A và B nằm trên đường trung trực d của AB. 
Điểm M phải tìm là giao điểm của tia Ot và đường thẳng d. 


b) Nếu OA = OB thì tia Ot nằm trên đường thẳng d nên có vô số điểm M 
thoả mãn các điều kiện trong câu a). 


À 


Hình 102 Hình 103 


(h. 103) - Dùng thước có chia khoảng, lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B 
thuộc tia Oy sao cho OA = OB. 


— Kẻ đoạn thẳng AB. 
~ Dùng thước có chia khoảng, lấy điểm M là trung điểm của AB. 
= Kẻ tia OM. 


Giải thích : AAOB can tại Ô, OM là trung tuyến nên OM là tia phân giác 
của góc xOy. 


(h. 104) Kẻ AH L a, HA cắt đường thẳng b 
tại B, 


Kẻ AK LI b, KA cất đường thẳng a tại C.- 


Kẻ AI I BC. Đường thẳng AI sẽ đi qua 
điểm O. 


Giải thích : Xét AOBC, BH và CK là các 
đường cao, chúng cắt nhau tại A nên A là Hình 104 


trực tâm của tam giác. Ta lại có AI L BC nên AI nằm trên đường cao đi 
qua O©, 
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90. 


91. 


9% 


(h. 105) a) Giải tương tự như bài 57, ta có 
MA < MB. 


b) Giải tương tự như câu a), ta có NB < NA. 

c) Nếu K nằm trong Pạ thì theo câu b) ta có 
KB< KA, trái với đề bài. 

Nếu K nằm trên d thì KA = KB, trái với đề bài. 
Vậy K nằm trong PẠ. Hình !05 


(h. 106) a) E thuộc tia phân giác của góc CBH nén EG = EH. 


Hình 106 
E thuộc tia phân giác của góc BCK nên EG = EK. 
Vậy EH = EG =EK. 


b) EH = EK — AE là tia phân giác của góc BAC. 


€) AE là tỉa phân giác của góc trong tại A của AABC, AF là tia phân giác 
của góc ngoài tại A của AABC nên AE. L AF (tính chất tia phân giác của hai 
góc kể bù). 

đ) Theo câu b), AE là đường phân giác của góc A. Tương tự BE là đường 
phần giác của góc B, CD là đường phân giác của góc C. Các đường thẳng 
AE, BF, CD là các đường phân giác của AABC. 


e) Theo câu c), EA là đường cao của ADEF. Tương tự FB và DC cũng là 
đường cao của ADEF. Vậy EA, FB, DC là các đường cao của ADEE. 


Bài tập bổ sung 


IIIL.1. Vì đường cao và đường trung tuyến xuất phát từ cùng một đỉnh lân lượt là 
đường vuông góc và đường xiên kẻ từ cùng một điểm đến cùng một đường 
thẳng nên ta có điều phải chứng minh. 


HI.2. (h.bs.31) 
BC <2AC nếu -BC = CD < AC. A 
Xét tam giác ADC. Có Bị =Gị +Bl. 


Theo giả thiết Gị = 902 nên Dị là góc tù. 
Cạnh AC đối diện với góc Dạ nên là cạnh lớn 


B D ẻ 
HI.3. (h.bs.32) 
Để chứng minh BOG = COD, ta chứng Ạ 
minh BOD = GOC. Xét tam giác OAB, ta 
có BOD = 2Â +B)= 20809 -C). (Ú) 
Xét tam giác vuông OŒG, ta có | B GD C 
GOẺ = 909 _ ;Ể ' 20180 —Ở). (2) X2 Z0 


Từ (1) và (2) suy ra BOD = GO©. Vậy BOG = COD. 
H4. (h.bs.33) 
Xét tam giác vuông AHB. Ta có 


ABH = 1800 - 1129 = 689 ; 

Âi = 909 - ABH = 909 - 68° = 229. 
Tam giác ABC cân tại B có B = 112° nên 
_ BAC = (1800 ~ 1129): 2 = 349. 


Đo đó À2 = 34° : 2 = 175. Từ đó suy ra Hình ba.'2 
HAD = Â¡ + À2 = 229 +179 = 399 ; 
HDA = 909 - HAD = 909 - 399 = 519, 
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IS. (h.bs.34) 


Gọi giao điểm của CM và AB là C¡. Ta cần 
chứng minh CC, L AB và C; là trung điểm của 
đoạn thẳng AB. Vì trong một tam giác ba 
đường cao đồng quy nên CM hay CC: vuông 
góc với AB. Hai tam giác vuông CC¡A và 
CC,B bằng nhau vì có A = , CA = CB nên 
C¡A = C¡B, hay C¡ là trung điểm của AB. Vậy 
MC là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 


IH.6. (h.bs.35) 


IHL7. (h.bs.36) 
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Xét tam giác A'BC. Vì AC là đường trung trực 
của BB' nên có C¡ =€¿. Vì AB là đường 


trung trực của CC' nên Bị = Bạ. Suy ra AB, 
AC lần lượt là đường phân giác của các góc 
A'BC và A'CB. Vậy ba đường phân giác của 
tam giác A'BC đồng quy tại A, hay A là điểm 
nằm trong tam giác A'BC và cách đều ba cạnh 
của tam giác này. 


a) Hai tam giác vuông ABH và 
EAI bằng nhau vì có AB = EA, 
BAH = AEI (cùng phụ với 
góc EAI). Tương tự hai tam 
giác vuông ACH và GAJ bằng 
nhau. Suy ra EL= AH = GI. 
Mặt khác, IKG=[KE (đối 
đỉnh), đo đó AEKI = AGKI. 
Từ đó ta có EK = GK, hay K 
là trung điểm của EG. 
Vậy AK là trung tuyến của 
tam giác AEG. 


C 
A Ồ B 


Hình bs.34 


H 


Hình bs.36 


b) Theo a) AEKI = AGK] nên Kĩ = KJ. Mặt khác, theo giả thiết K là trung 
điểm của AL nên AI = L]. Ta có 


AL = AI + JL= AJ + AI =HC + HB = BC. 
c) Hai tam giác ALB và BCD bằng nhau và có AL = BC, AB = BD và 
BAL = 909 + EAL = 909 + ABC = DBC. 
Suy ra ÄLB-BCD. Mặt khác ta có ALB+LBH -90° nên BCD+ [BH = 909, 
suy ra LB L CD, tức CD là một đường cao của tam giác LBC. 
đ) Lập luận tương tự câu c), ta có BF là một đường cao của tam giác LBC. 


Vậy ba đường thẳng AH, BF, CD là ba đường cao của tam giác LBC nên 
chúng đồng quy. 


HILã. (h.bs.37) 
a) Ta có ABDF = AEFD (g.c.g). 


Suy ra BD = EEF. Theo giả thiết, D là trung 
điểm của BC nên CD = DB = EF. 


Hai tam giác CDE và EFA bằng nhau vì CD = EF, 
CDE = CBA = EFA và ÉCD = AEE (các 
góc đồng vị). Suy ra CE = EA. THÍ. 


b) Gọi D là trung điểm của BC, E là trung điểm của AC. Theo câu a) đường 
thẳng qua D, song song với AB phải cắt AC tại trung điểm của AC nên 
đường thẳng đó phải đi qua E, hay DE//AB. 


c) Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB. Đường trung trực 
của BC phải vuông góc với EF (vì EF//RC), hay nó là một đường cao của 
tam giác DEF. Suy ra ba đường trung trực của tam giác ABC là ba đường 
cao của tam giác DEF. Do đó tam đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (giao 
điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC) là trực tâm của tam 
giác DEFE.. 
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ÔN TẬP CUỐI NĂM 


ĐỀ BÀI 


Phần đại số 


1. 


100 


Giả sử x=——, ve (a, b,m œ Z, m >0) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu 
m m 


2a+l 
chọn z=“^— thìtac6x<z<y. 
2m 


N 
Tính : (25+32):Í~z+32 +72: 
5 2 


Bà 6 7 
Tìm x biết rằng : 
(-0,72.(-5” (-40 
tSHzẽỶa...:..ẽ nu. = 2 ˆ 
)Ñ 3 ` 3.7.2 
-2-| .|l—| ..D 
3 2 
So sánh : 


a)87:4L—50 và 47 
3 3 


b)A37-Vl4 và 6-15. 


Tam giác ABC có chu vị bằng 24cm và các cạnh a, b, c tỉ lệ với 3, 4, 5, 

a) Tính các cạnh của AABC ; 

b) Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không 2? Vì sao ? 

Trong mặt phẳng toạ độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0 ; 0) và 
A(I ; 2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào ? 

Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = —Ì,5X. 

a) Vẽ đồ thị của hàm số trên ; 

b) Bằng đồ thị hãy tìm các giá trị f(—2), f(1), f(2) (và kiểm tra lại bằng 
cách tính). 

Hãy sưu tâm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển 
lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó. 


~ 


9*, 


10. 


Hai vòi nước cùng lần lượt chảy vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. 


` Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, 


vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít. 


a) Viết biểu thức đại số mô tả số lít nước trong mỗi bể sau thời gian x phút. 


b) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau x = l, 2, 3, 10 phút rồi điển kết quả 
vào bảng sau : 


Bể I 
Bề 2 
Cả hai bể 


Đánh dấu v vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức 


1)2x—5 25 ||.-:0 : [3.5 

2) 2x” ~50 -5 |-125| 5 | 125 | 
3) 13x - 26 l2 | 2 | 13 | | 
4) -x°+x+2 IFXRBs=s.ẽ.: 


Phần hình học 


1. 


Cho hình 107 trong đó B=40°, D=1309, 
AB// DE. Tính BCD. 

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, 
điểm B thuộc tia Oy. Gọi D, E theo thứ tự là 
trung điểm của OA, OB. Đường vuông góc 
với OA tại D và đường vuông góc với OB tại 
E cắt nhau ở C. Chứng minh rằng : 

a) CE = OD ; b) CE L CD; PP êm, 
c) CA = CB; đ) CA //DE; 

e) Ba điểm A, B, C thẳng hàng. 


1ŨI 


3. 


Tìm giá trị của x trên hình 108 biết rằng AB // DE. 


D 
E 
,D` B C 
Hình 108 Hình 109 


Šo sánh các cạnh của tam giác CDE trên hình 109 biết rằng BE // CD. 

Cho tam giác ABC vuông tại Á, phân giác BD. 

a) So sánh các độ dài AB và AD ; b) So sánh các độ đài BC và BD. 
Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE 1 BC (E e BC). Gọi 
F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng : 

a) BD là đường trung trực của AE; 

b) DF = DC ; 

c) AD < DC. 

a) Chứng minh rằng : Nếu tam giác ABC có 
đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC 
thì tam giác đó vuông tại A. 

b) Ứng dụng : Một tờ giấy bị rách ở mép 
(h.110). Hãy dùng thước và compa vẽ đường 
vuông góc với AB tại A. 

Hướng dân : Vẽ điểm C sao cho CA = CB, 
rồi vẽ điểm E thuộc tia đối của tia CB sao 
cho CŒŒ=ŒB. Ề Hình 110 


vi 
”> 


8*. Cho tam giác nhọn ABC, đường cao AH, Vẽ điểm D sao cho AB là đường 


SG 
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trung trực của HD. Vẽ điểm E sao cho AC là đường trung trực của HE. Gọi 
M, N theo thứ tự là giao điểm của DE với AB, AC. Xét xem các đường thẳng 
sau là các đường gì trong tam giác HMN : MB, NC, HA, HC, MC, từ đó hãy 
chứng minh rằng MC vuông góc với AB. 


Tam giác ABC vuông tại Á, đường cao AH, HC - HB = AB. Chứng minh 
rằng BC = 2AB, 


LỜI GIẢI, CHỈ DẪN, ĐÁP SỐ 


Phần đại số 
1. Vĩ x2 90m2 7lA0E 0S 2S, ¡Hs 
m 2m m 2m 


2a 


Chọn số z=^—.Do 2a <2a + Ì nên X<Z 
m 


Do a < b nên ä + I < b suy ra 2a + 2 < 2b. 


Ta có 2a + I < 2a + 2 < 2b nên 2a + ] < 2b, do đó z < y. 


Từ (L) và (2) suy ra: x<z<y, 


Œ) 


(2) 


Nhận xét trên cho thấy : trên trục số, giữa hai điểm hữu tỉ bất Kì, tồn tại một 


điểm hữu tỉ, đo đó tồn tại vô số điểm hữu tỉ. 


2, Đặt A=2Ì+3L, B—-41+32-Tac6: 
32 6 7 


A=25+32=2+3+( 12 ]=5:2=® : 
3 2 3 2 6 6 
B=~4+32=-[42-33)=-IT=-c 
6 7 6 7 42 42 
Vậy ta có : A:B+72 =2 [~:) ID 9m SIÐ) DI” lui 
2 6 42/ 2 43 2 
2 
_7 3 
N .. (Si) (~5) 
` (0/7245 _ (10 


KHIC] (ĐỂ #j cm 


kết -_9)° 
-_10° “.. ha... ẽ 
SH ©3 Ẩn 7d" - sAO 
mg SÁU 
32 
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(-40)” _ 1600 _ 400 
372? 84 21 


Do đó ta được : TÔ ‹=S | -Ty)=-a0 
21 21 21 21 
2. 
a) SE 6C SẺ 05A 20NEA0 AE 
b) V37 > 36 =6— V31 >6 Œ@) 
—14>:+x15. @) 


Từ (1) và (2) suy ra : 37-14 >6-x15. 
a) Vì a, b, c tỉ lệ với 3, 4, 5 và a + b + c = 24 (cm), nên : 
a b c a+b+c 24 
3.4 5 3+4+5 12 ^ 
Vậy a=6,b=8,c = 10 (tính theo cm). 


b) AABC là tam giác vuông vì a2 +bŠ =36 +64 = 100 = cỄ. 


Trước hết hãy xác định các điểm O và A. O chính là gốc toạ độ. A là điểm 
có hoành độ là 1 và tung độ là 2. Xem hinh 111. 


Đường thẳng OA là đô thị của hàm số y = 2x. 


Hình 111 


19. 


a) HS tự vẽ. 

9)ÐS:f(-2)=3, f)=-L5, f(2)=-3. 
HS tự tìm. 

a) Bể 1 : 20x ; Bể 2: 30x + 50 ; 


HS tự giải. 


Phần hình học 


1. 


(Œh. 112) Kê CK / AB. Do CK // AB, A B 
-_ DE// AB nên CK // DE. 40° 
AB//CK = BCK =B=40° (so ]e trong) C K 
CK / DE = DCK bù CDE (góc trơng : 
cùng phía) lhỦ 
= DCK =!180° —130 = 500, 
Do đó : Hình I!12 


'BCD = §CK + ĐCK = 409 + 509 = 909, 
(h. 113) a) CE //OD (cừng vuông góc với OB) => C¡ = Õ; (so le trong) 
AOCE = ACOD (cạnh huyền — góc nhọn) —> CE = OD. 
b) CD // OE (cùng vuông góc với OA) => BEC = ÉCD (so le trong). 
Ta lại có BEC =90° nên ECD = 900, 
Vậy CE 1 CD, 
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c) CD là đường trung trực của OA — CO = CA. 
CE là đường trung trực của OB —> CO = Cũ. 
Do đó CA = CB. 


Hình !13 Hình 114 
đ) (h. 114) Ta có CE = OD (câu a)) 
mà OD = ĐA nên CE = DA. 


Ta lại có ECD =90° (câu b)). 
Do đó AECD = AADC (c.g.c) 
> lD5 = Gì = CA // DE (hai góc so le trong bằng nhan). 


e) Cách I. Theo câu đ) : CA // DE. Chứng minh tương tự : CB // DE. 


Qua C ta có CA và CB cùng song song với DE nén theo tiên đề Ở-clit : A, C, 
B thẳng hàng. 


Cách 2. CO = CA —= AOCA cân — đường cao CD là đường phân giác của 
góc OCA = ¿ =Cạ = ÔCA =2¿. - 
Chứng minh tương tự : 6) =& > ỐCB=2Ê,. 
Do đó : 
OCA +ÓCB =2; + 2C; = 2(Ê; + C¡) = 2ÊCD = 2.909 = 1800. 
Vậy A, C, B thẳng hàng. 


(h. 115) Kẽ CK // AB. Do CK // AB, DE // AB 
nên CK // DE. 


Ta có AB//CK = BCK=B=30° 


(so le trong). 
Suy ra 
DCK = BCD - BCK = ¡00 - 309 = 709. g ủ 
CK /DE= ồ=DCK =70® (so le trong). Hình 115 
Vậy x = 709. 


(h. 116) Trước hết ta tính các góc của AECD. 


D 
A AEC cân tại E= Ä =Ê¡ =309. 
_—_—— E 
CED là góc ngoài của AAEC sả) 
ESa-^ ;/È _^3nÐ0 Ø _ .aÕØ s. nh 
= CED=A+C¡ =230° +30° =609. £ n 5 
BE//CD= ACD = ABE =85° (đồng vị) Hình 116 
= C¿ =ACD—Ê¡ =85 — 309 = 550, 
XétAECD:  Ô=180°-CED-C; =lI802—609—55° =650. 
Trong A ECD : lân <ŒED <B= ED < CD <EC. 
(h. 117) a) Dị > B› (góc ngoài của A BDC) B 
^ sa ^ c^ ì 
mà Bị =B› nên Dy > Bị. 
A ABD có Ð\ > Bị nên AB > AD. | L 


b) Cách 7. Dạ >A (góc ngoài của AABD) 


sà: SY Hình 117 
mà A =902 nên D; > 90”. 


A BDC có Õ¿ > 90° nên Ôa > €, do đó BC > BD. 


Cách 2. Xét các đường xiên BD, BC. Hình chiếu AC > AD nên đường xiên 
BC > BD. 
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6. — (h. 118)a)A ABD=A EBD (cạnh huyền — góc nhợn) — BA = BE, DA = DE. 
Do đó BD là đường trung trực của AE. 
b) A DAF =A DEC (g.c.g) — DF = DC. 
c) Xét A DEC vuông tại E : 
DE < DC (cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền). 
Ta lại có DA = DE (câu a)) nên DA < DC. 
B 


F B A 
Hình 118 Hình 119 


7. __ a) Xem chứng minh ở bài 39. 
b) (h. 119) AABE có đường trung tuyến AC bằng 2BE nên BAE =900. 


Vậy AE L AB. 

8. (h. 120) M thuộc đường trung trực của A E 
HD nên MH = MD. MB là đường trung N 
trực của đáy HD của tam giác cân 
HMD nên MB là tía phân giác của gốc p 
HMD. Tương tự NC là tia phân giác của 
góc HNE. Vậy MB, NC là các đường 
phán giác góc ngoài của A HMN. . B H C 
Các đường thẳng MB, NC cát nhau tại Hình 120 
A nên HA là đường phân giác góc trong của A HMN. - 
HC vuông góc với HA tại H nên HC là đường phân giác góc "ngoài của 
A HMN. 
Các đường thẳng HC và NC cắt nhau tại C nên MC là đường phân giác góc 
trong của A HMN. 
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MB và MC là các tia phân giác của hai góc kể bù nén MB L MC. 
Vậy MC L AB. 

(h. 121) Trên HC lấy D sao cho HD = HB. À 

Tam giác ABD có đường cao là đường trung 

tuyến nên là tam giác cân, suy ra 


ADB=B (D 
Tacó:  DC=HC-HD= B HD C 
= HC-~ HB= AB= AD Hình 121 


nên AÁADC cân, do đó ĐAC =&, SUy ra 
DAB=B. 2) 
Từ (1) và (2) suy ra ADB = B= DAB, do đó AABD là tam giác đều. 
Suy ra AB = BD = AD = DC. Vay BC = 2AB. 
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Lời nói đầu 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương II. THỐNG KÊ 

§1. Thu thập số liệu thống kê. tần số 

§2. Bằng "Tần số” các giá trị của đấu hiệu 
§3. Biểu đồ 

§4. Số trung bình cộng 

Bài tập ôn chương !Ií 


Chương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 
§1. Khái niệm về biểu thức đại số 
§2. Giá trị của một biểu thức đại số 
§3. Đơn thức 

§4. Đơn thức đồng dạng 

§5. Đa thức 

§6. Cộng, trừ đa thức 

§7. Đa thức một biến 

§8. Cộng, trừ đa thức một biến 
§9. Nghiệm của đa thức một hiến 
Bài tập ôn chương IV 


110 


MỤC LỤC 


3 


Để bài 


Trang 


Lời giải, chỉ dẫn, đáp số 


PHẦN HÌNH HỌC 


Chương 1!I. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. 


CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC 


§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 


§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, 
đường xiên và hình chiếu 


§3. Quan hộ giữa ba cạnh của một tam giác. 
Bất đẳng thức tam giác 


§4. Tỉnh chất ba đường trung tuyến của tam giác 
§8. Tính chất tia phân giác của một góc 

$6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 
§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 
§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác 

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác 

Đài tập ôn chương !IÍ 

ÔN TẬP CUỐI NĂM 


36 


348 


100 


56 


103 - 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đầu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập lĩ thuật : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản ïn : 

Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO 


NGUYÊN TRỌNG BÁ —- TRẦN HỮU NAM 

HOÀNG VIỆT 

ĐINH XUÂN DƯNG - TRẤN THANH HÀNG 

BÙI QUANG TUẤN 

HOÀNG VIỆT - NGUYÊN THỊ THANH XUÂN 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 
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BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI 


Mã số: 2B704TI 


In 100.000 bản (ST); khổ 17 x 24 cm. 

Tại Công ty Cổ phần In và Vật tư Hải Dương. 

Số in: 03; Số xuất bản: 01 - 2011/CXB/788 - 1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 01 năm 2011. 


“Viên 


QUALITY 
ROWN AÁ 
—_-- 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỖ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 7 


1. Bài tập Ngữ văn 7 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 7 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 7 

4. Bài tập Tiếng Anh 7 

5. Bài tập Tiếng Pháp 7 

6. Bài tập Tiếng Nga 7 


Bạn đọc có thế mua sách tại : 
® Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
® Công ty CP Đầu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 
® Công ty CP Đầu tư và Phát triên Giáo dục Phương Nam. 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. TP. HCM. 
® Công ty CP Đâu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
— Tại TP. Hà Nội : I§7 Giảng Vô ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên : 
25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã : l 
14/3 Nguyên Khánh Toàn : 67B Cửa Băc. 
Tại TP. Đà Nẵng : 7Ñ Pasteur ; 347 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hỗ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu : 3A Đinh Tiên Hoàng, Quận Ï ; 
240 Trân Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 
~ Tại TP. Cần Thơ : 5⁄5 Đường 30/4. 
Tại Website bán sách trực tuyên : www.sach24.vn 
Website: www.nxbsd.vn 
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Giá: 8.000 


